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LỜI GIỚI THIỆU

Với cấu trúc theo hình thức hỏi - đáp bao gồm 88 câu hỏi và đáp án
được sắp xếp thành các chương mục có bố cục chặt chẽ, tài liệu:

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC GIEO ƯƠM CÂY BẢN ĐỊA
 đã đề cập một cách khá đầy đủ và chi tiết những khái niệm cơ bản và nội
dung cốt lõi của khâu tổ chức sản xuất giống cây lâm nghiệp có nguồn gốc
địa phương phục vụ công tác phục hồi và phát triển rừng trong vùng Dự án
Hành Lang Xanh (GCP).

Tổ chức gieo ươm cây bản địa ngay tại các địa phương sẽ thực hiện
nội dung phục hồi rừng là một trong những đòi hỏi bức thiết trong tiến trình
thực thi các mục tiêu cơ bản của Dự án. Việc làm này càng có ý nghĩa hơn
cũng như đảm bảo cho sự thành công ở các bước đi tiếp theo khi có sự tham
gia rộng rãi của các bên liên quan, đặc biệt là cộng đồng cư dân địa phương.

Với quan điểm như vậy nên những người biên soạn đã cố gắng quần
chúng hóa và địa phương hóa những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhằm
hướng tới phục vụ rộng rãi mọi đối tượng có liên quan trên địa bàn, trong đó
có định hướng chủ yếu cho hộ gia đình, cộng đồng (nhóm hộ, thôn bản, tổ
chức xã hội ...) và các đơn vị khác ngoài quốc doanh (HTX, doanh nghiệp tư
nhân, chủ trang trại, trường học...).

Bản thân việc tổ chức gieo ươm cây bản địa ở quy mô hộ gia đình và
cộng đồng trong khu vực Dự án Hành lang xanh vẫn còn là vấn đề mới mẻ
không chỉ với người dân. Do vậy tài liệu hướng dẫn này chắc chắn còn là
cẩm nang cần thiết cho cán bộ hiện trường, khuyến lâm viên cơ sở trong quá
trình thực thi nhiệm vụ phục hồi rừng trong vùng Dự án.

Do những hạn chế về chủ quan và khách quan nên chắc chắn tài liệu
này còn nhiều điểm thiếu sót và bất cập, chúng tôi rất biết ơn nếu nhận được
những ý kiến phản hồi, đóng góp của quý vị để có thể bổ sung và hoàn thiện
hơn.

CÁC TÁC GIẢ
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Phần thứ I
NHỮNG NHẬN THỨC CHUNG

1. Khái niệm về cây bản địa
01- Thế nào là cây bản địa?

(1)- Theo nghĩa hẹp, cây bản địa là là những loài cây có phân bố tự nhiên tại địa phương.
  (2)- Ở một mức độ rộng hơn, là những loài cây được quy hóa trong nội bộ một quốc gia.
  (3)- Thậm chí có lúc còn được hiểu bao gồm cả những loài cây nhập nội nhưng đã sống
lâu đời, đã thích nghi và hòa nhập vào các hệ sinh thái tự nhiên và nhân văn tại chỗ.

> Trong tài liệu này, cây bản địa được định nghĩa theo trường hợp (1).

02- Cây bản địa có những ưu nhược điểm gì trong công tác trồng rừng?
- Ưu điểm (về mặt lý thuyết):

+ Thích nghi với một số dạng lập địa trong vùng phân bố.
+ Ít bị tổn hại bởi các tác nhân gây tổn hại nên có tính ổn định cao.
+ Nguồn giống thường có sẵn, dồi dào và rẻ tiền.
+ Dễ dàng lựa chọn được những loài có đặc tính mong muốn do tính đa dạng cao.
+ Tạo ra cảnh quan phù hợp với tiềm thức và văn hóa dân tộc.
+ Người dân có nhiều kinh nghiệm trong việc nhận biết, sử dụng và phát triển.

- Nhược điểm (học viên tự bổ sung)
+ ..............................................................................................................................
+ ..............................................................................................................................
+ ................................................................................................................................
+ ...............................................................................................................................
+ ...............................................................................................................................
+
+

2. Quan điểm và nguyên tắc trong tổ chức sản xuất giống cây bản địa
03-  Việc sản xuất giống cây bản địa cho phục hồi rừng trong vùng Dự án Hành Lang

Xanh cần tuân thủ các quan điểm và nguyên tắc gì?
a)- Các quan điểm chỉ đạo:

 (1) - Phi tập trung hóa trong hoạt động gieo ươm, tạo điều kiện tham gia rộng rãi cho
mọi đối tượng nhân dân.
(2)- Hợp tác, cộng đồng và chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi giữa các bên liên quan.
(3)- Quản lý hệ thống xuyên suốt trong tiến trình thực hiện; chặt chẽ, bài bản ngay từ
khâu đầu tiên.
(4)- Phát huy nội lực, tự chủ, linh hoạt coi trọng kiến thức bản địa, các nguồn lực tại chỗ.
(5)- Kết hợp giữa nhiệm vụ sản xuất với đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

b)- Các nguyên tắc:
(1)- Tự nguyện tham gia trên cơ sở tuyên truyền vận động, phổ biến kiến thức về chính
sách, khoa học - công nghệ...
(2)- Phù hợp với năng lực và trình độ, càng đơn giản, dễ làm càng tốt.
(3)- Tuân thủ quy trình kỹ thuật của cấp có thẩm quyền ban hành, trừ trường hợp có
những sáng kiến mới hay phương án khắc phục khó khăn được chấp nhận.
(4)- Đảm bảo chất lượng và số  lượng; phù hợp với mục tiêu đặt ra.
(5)- Đảm bảo lợi ích kinh tế cho người lao động.
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Phần thứ II
KỸ THUẬT VƯỜN ƯƠM CÂY BẢN ĐỊA

Chương I- XÂY DỰNG VƯỜN ƯƠM

1. Sự cần thiết phải xây dựng vườn ươm
 04- Tại sao phải xây dựng vườn ươm cây bản địa?

- Cây rừng bản địa có đời sống dài,
- Thường được trồng nơi kém thuận lợi
- Nguồn cây giống khan hiếm trên thị trường.

> Cho nên:
+ trồng rừng bằng cây con có phẩm chất tốt là sự lựa chọn tốt, và hiệu quả nhất.
+ vườn ươm cây bản địa là nơi tốt nhất tạo ra được cây con đúng chủng loại, đạt

được những tiêu chuẩn cần thiết và đủ số lượng cho trồng rừng.

05- Lợi ích của việc xây dựng vườn ươm cây bản địa tại địa phương là gì?
  *Vườn ươm cây bản địa nếu được xây dựng ngay tại địa phương sẽ có lợi nhiều mặt:

+ Tăng tỷ lệ cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn và cây sống khi đem trồng ;
+ Chủ động được nguồn cây giống tại chỗ.
+ Giá thành hạ do tận dụ ng được các nguồn lực và tiềm năng tại địa phương
+ Nâng cao năng lực và nhận thức cho người dân thông qua đào tạo nghề mới.
+ Góp phần nâng cao thu nhập và mở rộng sinh kế cho người lao động.
+ Góp phần giảm sức ép vào tài nguyên rừng và hạn chế sự bất ổn về xã hội.

2. Các loại vườn ươm
  06- Vườn ươm cây rừng nói chung có những loại nào?

a)- Phân loại vườn ươm theo tính chất sản xuất:
  (1)- Căn cứ vào thời gian sử dụng:

- Vườn ươm tạm thời
- Vườn ươm lâu dài (hay cố định)

(2)- Căn cứ vào loài cây sản xuất:
- Vườn ươm chuyên canh
- Vườn ươm tổng hợp

(3)- Căn cứ vào quy mô:
- Vườn ươm vừa và lớn
- Vườn ươm nhỏ

b)- Phân loại vườn ươm theo cách thức sản xuất (kỹ thuật):
- Vườn ươm nền đất (luống nền mềm)
- Vườn ươm nền xây (luống nền cứng)
- Vườn ươm nền nilông (luống nền ni lông)
- Vườn ươm treo (luống giàn treo)

  07- Vườn ươm cây bản địa tại địa phương do cộng đồng hay hộ gia đình thực hiện và
nên lựa chọn loại nào?

.
Trong vùng Dự án khi trồng cây bản địa ta nên trồng bằng cây con có bầu, thời gian

nuôi cây dài tại các vườn ươm có quy mô nhỏ hoặc vừa, bán cố định, luống nền mềm
hay nilông là phù hợp nhất.
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3. Chọn vị trí lập vườn ươm
  08- Thế nào là một vườn ươm có vị trí thích hợp?

a)- Thích hợp về điều kiện sản xuất:
- Gần nơi trồng rừng để có khí hậu tương đồng, không phải chở cây đi xa nên cây

trồng dễ đạt tỷ lệ sống cao, lợi công vận chuyển.
- Thuận tiện giao thông, gần đường, gần làng bản, gần nơi lấy đất đóng bầu để đỡ

công đi lại và giảm chi phí chuyên chở nguyên vật liệu và sản phẩm.
- Gần nguồn nước sạch (không nhiễm phèn, mặn hay vôi...) và đủ nước tưới trong
cả mùa khô (như ao, hồ, sông, suối, giếng...)
- Địa hình phù hợp (bằng phẳng hay dốc thoải, hướng phía Nam, thoát nước tốt,
không bị ngập úng do mực nước ngầm cao hay do mưa lũ).
- Vi khí hậu thuận lợi (thoáng gió, ít bị ảnh hưởng  bởi gió Lào, bão, sương muối;
tránh đặt ở các thung lũng ở vùng cao, nơi khuất nắng, có gió lùa, sát bìa rừng).
- Có diện tích đủ lớn đảm bảo đủ số cây cần gieo ươm, tránh nơi có nhiều mầm
mống sâu bệnh.
b)- Thích hợp về điều kiện đất đai:
- Thành phần cơ giới trung bình (có khả năng thấm và giữ nước tốt, thoáng khí;
dễ làm đất, đóng bầu và chăm sóc cây con).
- Tầng đất sâu (dày từ 1-1,5m trở lên,  thuận lợi cho lưu thông nước, dinh dưỡng
và phát triển của bộ rễ).
- Đất không quá chua hoặc quá kiềm (độ pH từ 5,0-6,5, khi bón phân chất dinh
dưỡng không bị đất giữ chặt, cây con có thể sử dụng được).
- Đất tốt có độ phì cao (nhiều mùn, kết cấu tơi xốp, đủ dinh dưỡng, cây con sinh
trưởng thuận lợi và giảm chi phí chăm sóc).

09- Trong trường hợp không tìm được vị trí thỏa mãn các điều kiện trên thì làm thế
nào để lập được vườn ươm?

- Cần ưu tiên lựa chọn nơi có nguồn nước và đất đai thuận lợi như:
+ Gần và có đủ nguồn nước sạch tưới cho cây trong mùa khô.
+ Thoát nước tốt, không bị úng ngập trong mùa mưa lũ.
+ Đất hơi chua hoặc gần trung tính đối với cây ươm rễ trần trên nền mềm

- Cần tránh nơi có điều kiện bất lợi như:
+ Đất cát khô rời  hoặc đất sét nặng dễ nứt nẻ khi khô hạn.
+ Đất mặn, đất phèn nặng (trừ cây chịu mặn, chịu phèn).
+ Độ dốc lớn trên 25-30o, xói lở mạnh, nhiều đá lộ đầu.

4. Quy hoạch và thiết kế vườn ươm
  10- Ý nghĩa và nội dung quy hoạch vườn ươm?
  * Ý nghĩa:

> nhằm đáp ứng mục đích và đạt được hiệu quả cao theo yêu cầu cụ thể của
từng loại vườn ươm

  * Nội dung:
- Quy hoạch loài cây gieo ươm: Loài cây gì; cho một vài loài hay hỗn hợp nhiều

loài; phân chia các loài theo mục đích trồng, phương thức tạo cây và gây trồng, thời vụ
gieo cấy và đặc tính sinh lý, tuổi xuất vườn.

- Quy hoạch thời gian gieo ươm: Xác định thời gian làm đất, gieo hạt, cấy cây,
chăm sóc cây con, xuất vườn cho từng loài cây phù hợp với tiêu chuẩn cây và thời vụ trồng
từng nơi.

- Quy hoạch mặt bằng vườn ươm: Phân chia và bố trí các khu đất sản xuất và đất
xây dựng cơ sở hạ tầng trong vườn ươm một cách hợp lý.
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+ Đất sản xuất gồm có: khu gieo hạt, khu cấy cây, khu đặt bầu, khu dự trữ.
+ Đất xây dựng: khu nhà kho, đường sá, hệ thống tưới tiêu, hàng rào.

 11- Các khu đất trong vườn ươm cần bảo đảm những yêu cầu gì?
a)- Đối với đất sản xuất:
+ Cần chia ra các khu chức năng
+ Vị trí các khu phải đặt nơi thuận lợi, tận dụng được mọi lợi thế của vườn
+ Hình dạng, kích thước các khu thích hợp
+ Diện tích đất sản xuất phải đủ
b)- Đối với đất không sản xuất (đất xây dựng):
+ Chia ra các khu hoặc các hạng mục nhỏ (như: kho chứa, sân phơi, đường sá,
bể nước và hệ thống tưới, tiêu, rào bảo vệ).
+ Bố trí thích hợp vị trí, hình dạng và kích thước các khu .
+ Tiết kiệm diện tích đất phi sản xuất.

5. Làm đất vườn ươm
   12- Nội dung của công việc làm đất trong vườn ươm gồm những khâu nào?
  * Gồm có 4 việc chính là:

+ cày,
+ bừa,
+ làm luống,
+ xử lý đất.

  13- Kỹ thuật làm đất vườn ươm nền mềm được thực hiện như thế nào?
a)- Cày đất:

+ Cày nông
+ Cày sâu:

b)- Bừa đất:
+ Thường được thực hiện một vài lần
+ Yêu cầu chính là làm sạch cỏ, đất tơi nhỏ và san phẳng mặt đất.

c)- Xử lý đất:
  *  Thời điểm thích hợp là trước khi gieo cấy cây 10-15 ngày.
  * Bao gồm các phương pháp:

+ Bón vôi bột để kết hợp khử chua: liều lượng bón 1-1,25 tạ/sào (500m2) đối với
đất rất chua, 0,5-1 tạ/sào đối với đất chua, 0,25-0,5 tạ/sào đối với đất ít chua.

+ Tưới dung dịch phoóc-môn nồng độ 0,5-0,7% với liều lượng 2-3 lít/m2 để diệt
trừ mầm mống các loại nấm bệnh và sâu hại trong đất.

+ Trộn Padan 4H với liều lượng 300-500g/m2 đất để phòng ngừa các loại bọ hung,
dế và các loại sâu hại khác. Có thể sử dụng Clopicrin hay Methyl Bromid để khử trùng đất.
c)- Làm luống:
- Tùy từng nơi mà chọn một trong các kiểu luống sau:

+ Luống nổi:
+ Luống bằng:
+ Luống chìm

- Kích thước luống thông thường: mặt rộng 1m, chân luống rộng 1,2m, rãnh rộng
30-40cm, gờ cao 3-5cm; vun chiều dài luống thường dưới 10m.

- Hướng luống tốt nhất là vuông góc với hướng gió chính, hướng Đông-Tây, nơi
đất dốc thì song song với đường đồng mức.

- Đất mặt luống phải tơi mịn, hạt đất phải nhỏ hơn 2mm; mặt luống phẳng.
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Chương II- CHUẨN BỊ VẬT LIỆU CHO VƯỜN ƯƠM

A- Chuẩn bị đất làm ruột bầu

1. Tiêu chuẩn đất làm ruột bầu
  14- Đất làm ruột bầu có tầm quan trọng như thế nào trong tạo cây con?
- Đất làm bầu là thành phần chủ yếu dùng để làm hỗn hợp ruột bầu tạo ra cây con

có bầu, được sử dụng phổ biến và mang lại kết quả cao trong  trồng rừng
- Hỗn hợp ruột bầu là giá đỡ và kho chứa dinh dưỡng nuôi cây, bảo đảm môi trường

cho cây phát triển thuận lợi trong vườn ươm và sau khi mang trồng.
- Về lượng, đất làm ruột bầu thường chiếm tới 80-90% trọng lượng ruột bầu, thậm

chí tới 99% hoặc 100% nếu đất tốt.

  15- Đất làm ruột bầu cần có những tiêu chuẩn gì?
- Đất phải tơi xốp, thấm và giữ nước tốt, thoáng khí cho rễ phát triển thuận lợi, nhưng

phải có độ kết dính để không bị vỡ bầu khi di chuyển. Cụ thể là:
+ Thành phần cơ giới trung bình, thuộc loại đất thịt hay thịt pha, có từ 40-50%

hạt đất mịn (hạt limông) và hạt sét.
+ Ít chua, có độ pH từ 5- 6.
+ Có mùn và chất dinh dưỡng cần thiết.

- Những điểm cần chú trọng về một số trường hợp cụ thể khác:
+ Đất làm ruột bầu  phù hợp ở vùng đồi núi là đất tầng mặt dày 20-30cm dưới các
thảm thực bì che phủ.
+ Trường hợp chỉ có đất cát rời rạc hay đất sét bí chặt thì phải tăng thêm 10% phân
huồng hoai, cho thêm 10-20% đất sét cho đất rời hoặc đất cát cho đất bí chặt.
+ Các chất dinh dưỡng NPK, một số chất vi lượng cần thiết khác và các nấm rễ hay
vi khuẩn có ích khác cũng cần được trộn lẫn với hỗn hợp ruột bầu.

 16- Làm đất ruột bầu vào thời điểm nào là tốt nhất?
+ Không nên làm đất ruột bầu ngay trước khi gieo ươm hoặc trong điều kiện có
mưa lớn, đất quá ẩm ướt.
+ Tốt nhất là làm trước khi gieo tối thiểu là 1 tháng, khi có thời tiết khô ráo,
+ Nơi có điều kiện nên lấy đất vào mùa khô, sau khi sơ chế có thể dự trữ đất dùng
cho cả năm, đặc biệt là cho mùa mưa.

 17- Kỹ thuật làm đất ruột bầu gồm những công đoạn nào?
Gồm 4 công đoạn chính sau đây:

a)- Lấy đất:
+ Chọn nơi lấy đất và loại đất.
+  Chọn thời điểm và thời tiết
+ Chọn tầng đất
+ Dụng cụ lấy và chuyên chở đất.

b)- Phơi ải và ủ đất:
+ Rải đất trên nền phẳng ở ngoài trời dày khoảng 5-7cm, tưới nước hơi ẩm
+ Dùng vải nhựa trong suốt phủ kín mặt đất và vật nặng chèn mép vải;
+ Phơi nắng trong khoảng 1 tuần lễ cho đất khô ải.
+ Vun đất lại thành đống cao 40-50cm rồi dùng vải mưa tối màu phủ kín và chặn
mép, ủ đất trong khoảng 3 tuần để diệt trừ mầm mống sâu bệnh và cỏ dại.

c)- Trộn hỗn hợp ruột bầu:
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+ Cân đong chính xác từng loại nguyên liệu theo đúng tỷ lệ cần dùng.
+ Tập trung nguyên liệu tạo thành đống.
+ Trộn, đảo đều hỗn hợp cho đều là được.

d)- Bảo quản đất và hỗn hợp ruột bầu:
+ Nếu chưa dùng hoặc dùng chưa hết phải để trên nền khô ráo có mái che
+ Tủ bằng vải nhựa để tránh mưa và nhiễm lại mầm mống sâu bệnh và cỏ dại.

18- Hãy cho những ví dụ về tỷ lệ trộn hỗn hợp ruột bấu của một số loài cây rừng?
a)- Đối với các loài thông:

79% đất tầng mặt + 10% đất mùn thông + 10% phân chuồng hoai + 1% supe lân.
  b)- Đối với cây lá rộng mọc nhanh (tương tự như keo, bạch đàn):

94% đất tầng mặt + 5% phân chuồng hoai + 1% supe lân.
c)- Đối với cây lá rộng mọc chậm (như lim, gõ, kiền kiền, chò...):

89% đất tầng mặt + 10% phân chuồng hoai + 1% supe lân.

B- Chuẩn bị phân bón

1- Các lọai phân thường dùng
  19- Các loại phân thường dùng trong gieo ươm cây rừng gồm những loại nào?

a)- Phân vô cơ:
+ Phân lân (chủ yếu được bón lót).
+ Phân đạm, phân kali hoặc NPK tổng hợp  (chủ yếu được bón thúc).

b)- Phân vi sinh:
+ Phân lân vi sinh,
+ Phân than bùn vi sinh và
+ Các loại nốt sần có các vi khuẩn hoặc nấm cộng sinh;
> thông thường dùng để bón lót hoặc trộn với hỗn hợp ruột bầu.

c- Phân hữu cơ:
+ Phân chuồng, chủ yếu dùng để bón lót và trộn với hỗn hợp ruột bầu, có khi cũng
dùng để bón thúc;
+ Phân xanh dùng để bón lót, hay che tủ gốc hoặc mặt luống khi gieo cấy.
+ Phân chế biến từ rác, phế thải nông lâm nghiệp (mùn cưa, trấu hun, rơm rạ
mục sau khi trồng nấm...).

  20- Ưu, nhược điểm của phân hữu cơ là gì?
- Phân hữu cơ có tác dụng toàn diện:

+ Cung cấp thêm chất dinh dưỡng, cải thiện được tính chất đất (tăng chất mùn,
tạo kết cấu tốt, tăng vi sinh vật có ích...),

+ Ít gây độc hại hay ô nhiễm môi trường, dễ chế biến và tận dụng được vật liệu
sẵn có hay phế thải nên có giá thành hạ, có lợi cho môi trường.

- Hạn chế của phân hữu cơ là
+ Hiệu lực chậm;
+ Dễ bị cỏ dại, nấm bệnh, sâu non bọ hung và mối gây hại khi gieo ươm và khi
đem trồng.
> Do vậy nên ủ kỹ trước khi dùng để phân giải được nhiều chất dinh dưỡng và diệt
trừ các mầm mống gây hại.

  21- Nguyên liệu và cách ủ phân chuồng như thế nào cho đúng kỹ thuật?
a)- Nguyên liệu:

+ Phân gia súc (lợn, trâu, bò, dê...) là nguồn vật liệu chính.
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+ Phân lân và vôi bột là nguồn bổ sung, vì trong phân hữu cơ thường thiếu các chất
này và chúng còn có tác dụng kích thích cho phân chuồng chóng hoai.

b)- Tỷ lệ thường dùng:
+ 100kg phân chuồng + 2-3 kg supe lân
+ 100kg phân chuồng + 2-3 kg vôi bột.

c)- Cách ủ: Lấy phân ra khỏi chuồng, tùy chất lượng phân mà có 2 cách ủ.
- Ủ nóng: cho phân chuồng ít chất xơ như phân lợn hay phân trâu bò ít chất độn chuồng.

+ Trộn đều phân chuồng với vôi hoặc lân.
+ Vun thành đống to 0,8- 1,0m, cao 0,5- 0,6m.
+ Nén hơi chặt đống phân bằng xẻng.
+ Tủ đống phân bằng một lớp rơm rạ, cỏ hay lá chuối.
+ Tưới nước định kỳ để tăng độ ẩm.
+  Thời gian ủ chỉ khoảng 1 tháng là phân đã hoai nhưng dễ mất đạm.

- Ủ nguội: cho phân chuồng nhiều chất xơ như phân trâu bò có nhiều chất độn chuồng.
+ Rải một lớp phân dày 10-15cm, rắc bên trên một lớp mỏng lân hoặc vôi. Tiếp tục
làm như vậy cho hết lượng phân và chất bổ sung đã chuẩn bị.
+ Nén chặt đống phân và trát một lớp bùn dày 1-2cm bao kín đống phân, chừa một
lỗ ở đỉnh để tưới nước định kỳ.
+ Thời gian ủ khoảng 3-4 tháng là phân hoai, có thể dùng được; thời gian ủ tuy có
lâu hơn ủ nóng nhưng giữ được đạm ít bị thất thoát.

  22- Nguyên liệu và kỹ thuật ủ phân xanh?
a)- Nguyên liệu:

- Các cành lá các loại cây xanh có chứa nhiều đạm và dễ hoai mục (muồng, cốt khí,
keo dậu, phế thải đậu đỗ, vừng, lạc; các loại bèo, rong rêu và thực vật thủy sinh)
- Phân lân và vôi bột, tỷ lệ thường gấp đôi lượng cần ủ với phân chuồng.
- Thêm một lượng phân chuồng tối thiểu là 5-10% để làm men phân hủy.

b)- Cách ủ: Giống như ủ nguội đối với phân chuồng.
- Băm vật liệu xanh thành đoạn dài 5-10cm.
- Lần lượt xếp một lớp vật liệu xanh rồi rắc một lớp mỏng phân chuồng, lân và vôi.
- Trát kín bùn có chừa lỗ tưới nước thường xuyên giữ ẩm.
- Sau 1-2 tháng trộn đảo lại đống phân, nện hơi chặt, trát bùn phủ kín rồi ủ tiếp.
- Thời gian ủ 4-5 tháng là có thể sử dụng được.

C- Chuẩn bị nguồn giống

1. Chọn cây mẹ lấy giống, thu hái, chế biến và bảo quản hạt giống
  23- Thế nào là tiêu chuẩn của một cây mẹ lấy giống tốt?

+ Cây mẹ được chọn ở trong vùng phân bố tự nhiên và trong khu vực lấy giống đã
được quy hoạch;
+ Tuổi cây trung niên; sinh trưởng phát triển tốt trên mức trung bình; hình thái thân
và tán lá đẹp, cân đối; không bị sâu bệnh.
+  Cây mẹ phải thường xuyên sai quả và cho quả, hạt có phẩm chất gieo ươm tốt.
> Không sử dụng giống xô bồ, không rõ nguồn gốc; không lấy giống trên cây mẹ

già cỗi, sinh trưởng yếu kém, cong queo sâu bệnh, cây bị chèn ép, cụt ngọn, lệch tán...

  24- Sau khi đã có cây mẹ tốt, ta nên thu hái hạt giống vào lúc nào?
a)- Mùa ra hoa và mùa quả chín:

+ Tại mỗi vùng địa lý, mỗi loài cây có một mùa ra hoa và quả chín tương đối tập
trung và ổn định.
+ Các loài cây bản địa có mùa hoa quả và chu kỳ sai quả có thể không giống nhau.
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> Căn cứ vào đặc điểm này để xây dựng lịch thu hái hạt giống các loài cây cho
từng vùng. Đây là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý nguồn giống và lập kế
hoạch thu hái giống hàng năm.

b)- Đặc trưng nhận biết quả, hạt chín:
- Thường giữa quả và hạt chín có mối quan hệ nhất định và được biểu hiện bằng những đặc
trưng hình thái bên ngoài như:

+ màu sắc, + độ cứng, + mức độ nứt của vỏ quả, + mùi vị của quả, hạt;
- Loại quả khô (như Thông, Lim xẹt, Ràng ràng, Hông...) khi chín, vỏ thường có màu

xám, nâu xám, vàng nâu, màu tro hoặc cánh gián; vỏ quả thường khô cứng, phẳng nhẵn
hay hơi nhăn nheo, hoặc nứt.
- Loại quả thịt hay mọng (như quả Trám, Sấu, Xoan, Nhội, Quế, Đào, Sơn huyết...) khi

chín, vỏ quả thường chuyển từ màu xanh sang màu vàng, tím than, phớt hồng hay màu đỏ;
vỏ quả thường ẩm và mềm.
- Ngoài ra, có thể căn cứ vào hiện tượng hoạt động của các loài động vật ăn quả hạt để

xác định thời điểm quả, hạt chín.

  25- Làm thế nào để thu hái được hạt giống của các loài cây bản địa?
a)- Thu hái trên cây:
- Dùng sào có móc, câu liêm, kéo cắt cành, cưa dây để thu hái từ mặt đất.
- Dùng các loại thang, nài hoặc dụng cụ hỗ trợ khác để trèo và trực tiếp thu hái quả/ hạt.
b)- Thu nhặt trên mặt đất:
- Chọn điểm lấy giống (cây mẹ tốt, sai quả) và dự đoán thời điểm quả chín.
- Phát dọnvà chuẩn bị hiện trường thu hái
- Chọn thời điểm thu nhặt (căn cứ vào thời điểm quả chín và diễn biến thời tiết)
c)- Các phương pháp bổ trợ khác:
- Phương pháp néo dây: dùng dây mây hay dây thép néo chặt quanh lớp vỏ của thân cây

sẽ làm quả rụng sau vài ngày; cần tháo dây néo sau khi đã thu quả hạt.
- Phương pháp dùng muối: khoan hoặc đục vào phần gỗ của thân cây rồi cho một lượng

nhỏ muối ăn (hoặc chất điều hòa sinh trưởng) vào cũng làm quả rụng sớm.

 26- Cách chế biến và bảo quản hạt giống cây bản địa được thực hiện như thế nào?
a)- Chế biến:

+ Để quả trong nhà nơi cao ráo, đánh thành đống nhỏ, luôn đảo đều, tránh hấp hơi
+ Ủ trong 2-3 ngày cho chín đều.
+ Đối với quả khô, phơi dưới nắng nhẹ 2-3 ngày, thu lấy hạt tách ra ở 2-3 nắng đầu
+ Hạt có dầu không phơi dưới nắng to trên nền xi măng; hạt có cánh nhỏ làm sạch
cánh trước khi phơi;
+ Đối với quả thịt, sau khi ủ có thể ngâm nước một vài ngày sau đó chà xát, đãi lấy
hạt tốt rồi hong phơi cho khô ráo.

b)- Bảo quản hạt giống:
* Bảo quản khô, mát: áp dụng cho loại hạt có tuổi thọ cao, thời gian cần bảo quản

ngắn, dưới một năm như các loại hạt Muồng, Lát, Lim, Gõ.
+ Cho hạt vào túi nilông, chum, vại, bình, lọ.
+ Rải một lớp tro, vôi bột lên trên, gắn kín.
+ Đặt nơi khô ráo, thoáng mát.

* Bảo quản khô, lạnh: áp dụng cho các loại hạt nhỏ, có dầu, tuổi thọ trung bình như
Thông nhựa, Sến trung, Hông.

+ Cho hạt vào túi nilông, dán kín.
+ Đặt trong kho lạnh hay tủ lạnh.
+ Duy trì nhiệt độ từ 0-5oC.
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* Bảo quản ẩm, mát: áp dụng cho các loại hạt có tuổi thọ ngắn như Quế, Re hương, Đào,
Sơn huyết, Trâm.

+ Trộn hạt với cát ẩm theo tỷ lệ 1 hạt/ 2-3 cát tính theo thể tích.
+ Đánh thành luống cao 15-20cm rồi phủ lên trên một lớp cát ẩm.
+ Để nơi ẩm mát, thông thoáng, xáo trộn định kỳ.
+ Kiểm tra nếu khô, sàng riêng hạt, làm ẩm cát; trộn đều, đánh luống bảo quản tiếp.
> Thông thường độ ẩm cát thích hợp là từ 20-25%. Theo kinh nghiệm độ ẩm này

được xác định như sau: nắm cát trong tay, nước không rỉ qua kẽ ngón tay và lúc bỏ tay ra
nắm cát vẫn định hình sau đó mới rời ra từ từ.
* Bảo quản ẩm, lạnh: áp dụng cho các loại hạt có tuổi thọ ngắn, khó bảo quản như

hạt cây họ dầu (Chò đen, Kiền kiền, Dầu rái...)
+ Cho hạt vào thùng sắt, gỗ, bao tải, túi ni lông.
+ Đặt trong kho lạnh hoặc tủ lạnh và duy trì nhiệt độ từ 0-5oC.
+ Tạo điều kiện thông thoáng nhưng tránh làm khô hạt hay giảm hàm lượng nước
trong hạt.

2. Kiểm nghiệm hạt giống
  27- Tại sao cần phải kiểm nghiệm hạt giống?

Kiểm nghiệm hạt giống cho chúng ta biết:
+ chất lượng hiện thời của hạt giống
+ dự đoán được số lượng cây mầm có thể gieo tạo được.
> Từ đó sẽ có quyết định có nên sử dụng hay bảo quản lô hạt đó không, nhu cầu về

số lượng hạt giống là bao nhiêu là đủ, tránh được khả năng thiếu giống hay lãng phí
nguồn giống hoặc sử dụng nguồn giống kém chất lượng.

  27- Những chỉ tiêu cần quan tâm khi kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng hạt giống?
a)- Độ thuần: là tỷ lệ phần trăm giữa trọng lượng hạt thuần khiết (không lẫn tạp vật) so

với trọng lượng mẫu hay lô hạt (có lẫn tạp vật).
b)-Trọng lượng 1.000 hạt (tính bằng gram).
c)- Tỷ lệ nẩy mầm: là tỷ lệ phần trăm giữa hạt nẩy mầm so với mẫu hay hay lô hạt

kiểm nghiệm.
d)- Lượng nước chứa trong hạt: là tỷ lệ phần trăm giữa trọng lượng nước mất đi so với

trọng lượng hạt sau khi sấy khô.

3. Thu nhặt cây con từ rừng để ươm
  28 - Sự cần thiết, điều kiện áp dụng và ưu nhược điểm của việc thu cây con từ rừng?
- Sự cần thiết: Xuất phát từ thực tiễn là đối với nhiều loài cây bản địa việc thu hạt giống

trở nên quá khó khăn do:
+ đặc tính sinh vật học của cây (kích thước, kiểu phát tán, chu kỳ sai quả),
+ địa bàn và thời tiết không thuận lợi.
> Do vậy, muốn có đủ cây giống để gây trồng chỉ có cách là phải nhân giống sinh

dưỡng (giâm bằng hom cành, hom rễ) hoặc lấy cây con tái sinh bằng hạt từ rừng về để
ươm cho đủ tiêu chuẩn rồi gây trồng phục hồi lại rừng.
- Điều kiện áp dụng: Phương pháp thu cây con đã mọc sẵn tại rừng chỉ nên áp dụng với

các loài cây:
+ Có cây tái sinh mọc cụm và mật độ cây tái sinh có triển vọng đã đủ, còn mật độ
cây tái sinh chưa có triển vọng là khá cao.
+ Không áp dụng cho những cây quý hiếm, mật độ tái sinh của loài và lâm phần
đều thấp, loài có phân bố đều hay phân bố ngẫu nhiên (ví dụ như loài Kim giao).
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+ Không lấy cây giống ở những nơi xung yếu về mặt phòng hộ hay trong rừng đặc
dụng.
+Không lấy giống liên tục nhiều năm tại cùng một địa điểm.
+ Mồi lần lấy đều phải chú ý để lại một số lượng cây tái sinh đủ cho quá trình phục
hồi rừng;
+ Cần kết hợp giữa việc thu giống với việc điều chỉnh mật độ và mạng hình phân
bố của cây tái sinh để lại trong lâm phần.

> Để thấy được ưu nhược điểm của phương pháp này xin tham khảo bảng sau:
Tóm tắt ưu, nhược điểm của hai hình thức sản xuất cây giống bản địa.

Bằng hạt Bằng cây tái sinh

Ưu điểm

- Ít ảnh hưởng đến lâm phần.
- Dễ mang giống đi xa và bảo
quản được lâu.
- Chủ động về thời vụ gieo ươm
- Có thể sử dụng bầu cỡ nhỏ.
- Nguồn gốc rõ ràng, chất lượng
cao và đồng đều.

- Công thu nhặt ít, chủ động thu hoạch
nhiều loài cây cùng một lúc.
- Kỹ thuật thu nhặt, ươm và chăm sóc
cây đơn giản, ít công đoạn.
- Thời gian nuôi cây ngắn, giá thành
hạ.

Nhược điểm

- Tốn công, thu hái khó khăn,
hạn chế về số lượng hạt giống.
- Kỹ thuật hạt giống khá phức
tạp, trải qua nhiều công đoạn.
- Thời gian nuôi cây dài, tốn
công chăm sóc.

- Việc thu cây tái sinh dễ có ảnh
hưởng xấu đến lâm phần lấy giống.
- Tỷ lệ sống của cây ươm không cao,
chất lượng không đồng đều.
- Khả năng phân phối và tiêu thụ có
thể gặp trở ngại.

 30- Phương pháp thu cây cây con dưới tán rừng được thực hiện như thế nào?
a)- Thời vụ và thời tiết thích hợp: . Thời vụ thu cây tốt nhất là tháng 3-4 dương lịch.
b)- Chuẩn bị dụng cụ:

+ Dụng cụ bứng cây: thuổng, xà ben, dao nhọn...
+ Dụng cụ xén tỉa: kéo cắt cành.
+ Dụng cụ và vật liệu hồ rễ: xô nhựa, can nước, đất mùn, tro bếp, phân vi sinh.
+ Dụng cụ bao gói và chứa đựng: vải bạt, dây buộc, gùi,quang gánh...
+ Phương tiện vận chuyển: xe thồ, xe kéo, mô tô...

c)- Kỹ thuật bứng cây:
+ Nơi đất mềm, ẩm, tầng mùn dày có thể dùng dao nhọn để bứng cây.
+ Nơi đất khô, cứng nên bứng cây bằng thuổng

d)- Hồ rễ và bao gói:
+ Phân loại cây theo từng loài và các nhóm kích cỡ,
+ Cắt bớt một phần lá và rễ cọc nếu dài quá 15cm và những phần rễ bị giập nát;
+ Dùng dây mềm bó cây thành các bó nhỏ gồm 50 hay 100 cây.
+ Hồ rễ bó cây bằng hỗn hợp bùn nhuyễn, sền sệt cho hồ bám đều khắp rễ cây.
+ Đưa cây ra để nơi râm mát và kín gió để hồ se lại mới đem bao gói.
+ Trải tấm bạt nhựa (có bề rộng 25-30cm, dài tối thiểu 2,5m, đã đục nhiều lỗ nhỏ
trên chỗ đất phẳng, rải một lớp hỗn hợp đất mùn với cát thô lên tấm bạt,
+ Rải cây con lên tấm bạt, phần rễ cây nằm trọn trong phần đất đã rải, gốc cây cách
nhau khoảng 3-5cm, phủ  lớp đất cát pha dày 0,5cm lên trên rễ cây.
+ Đặt vỏ chai nhựa làm cốt ở một đầu tấm bạt, từ từ cuộn nhẹ tấm bạt cho bao sít
vỏ chai và lăn đều tay để bao cuộn thành một bầu lớn hình trụ dạng xoắn ốc.
+ Dùng dây mềm ràng buộc chặt bầu cây kiểu mắt lưới và quai xách.
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+ Dùng nước gội sạch bùn đất bám trên lá và xung quanh bầu cây, rót nước vào
chai rỗng bên trong và hàng ngày bổ sung nước và phun tưới giữ ẩm.
> Với cách làm như trên có thể bảo quản hoặc vận chuyển cây đi xa trong thời

gian khoảng trên nửa tháng. Trong thời gian này một số cây đã phục hồi lại phần rễ nên
khi ươm vào bầu tỷ lệ sống khá cao; những cây có dấu hiệu chết sẽ được loại bỏ hay ươm
riêng trong cát ẩm nên tiết kiệm được công sức và diện tích ươm cây.

4- Chuẩn bị hom giống để ươm tạo cây con
  31- Lý do và điều kiện áp dụng phương pháp tạo cây con từ hom?
- Giâm hom là dùng một một đoạn thân/ cành/  rễ để tạo thành một cây hoàn chỉnh, nhằm:

+ Tạo ra hàng loạt cây giống có chất lượng để trồng rừng, hoặc
+  Bảo tồn các loài cây quý hiếm.

- Phương pháp giâm hom
+ Khá đơn giản đối với các cơ sở sản xuất cây giống chuyên nghiệp và với một số
loài cây đã có quy trình sản xuất đại trà, nhưng
+ Còn rất mới mẻ và khó khăn đối với vườn ươm của các hộ gia đình và cộng đồng,
đặc biêt là khi nhân giống các loài cây bản địa.

- Ưu điểm của việc giâm hom là
+ Tháo gỡ được khó khăn về nguồn hạt giống vì vật liệu sản xuất khá dồi dào, dễ
thu và hầu như thu được quanh năm.
+ Cây hom giữ được nhiều đặc tính di truyền tốt của cây mẹ nếu được chọn lọc kỹ
từ khâu chọn giống và có chất lượng đồng đều hơn cây hạt.

> Đối với hộ gia đình và cộng đồng, chỉ nên áp dụng phương pháp giâm hom cây
bản địa trong các điều kiện và trường hợp sau:
+ Đã được chuyển giao quy trình kỹ thuật giâm hom cho từng loài cụ thể mà không
phải qua bước mày mò, thử nghiệm.
+ Có (hoặc được hỗ trợ) các nguồn lực nhất định để đầu tư ban đầu và duy trì hoạt
động thường xuyên; có lợi thế về nguồn nước và điện.
+ Ưu tiên lựa chọn các loài cây dễ giâm hom, có nhu cầu gây trồng lớn, đặc biệt là
cây cho lâm sản ngoài gỗ và cây sớm cho sản phẩm thu hoạch.

 32- Cây và cành lấy hom cần có những tiêu chuẩn gì?
a)- Cây mẹ lấy hom:

+  Từ các cây mẹ trong rừng giống, vườn giống và các xuất xứ hay cây trội đã được
xây dựng, đánh giá hay công nhận dùng để lấy hạt giống.

+ Từ các cây hom hay cây mô của của các giống tốt đã được công nhận và trồng
trong sản xuất hoặc trong các khu vật liệu giống chuyên cung cấp hom cho nhân giống.

> Trên thực tế  các yêu cầu này là chưa thể đáp ứng cho nhiều cây bản địa, trong
trường hợp đó cần linh hoạt tháo gỡ theo phương châm tại chỗ, tránh quan điểm máy móc
và cứng nhắc.

b)- Cành lấy hom:
+ Cành cây non hoặc chồi của cây già đã qua quá trình trẻ hóa bằng cách chặt sát

gốc, khoanh vỏ sát gốc hay ghép trên gốc cây non nhiều lần.
+ Cành có khả năng ra rễ nhiều và nhanh như cành ở phần giữa tán, cành cấp 1,

cành bánh tẻ (nửa hóa gỗ) đối với cây lá rộng, cành bắt đầu ra lá non đối với cây lá kim.

  33- Kỹ thuật lấy cành và cắt hom được thực hiện như thế nào?
a)- Tuổi và quy cách cành lấy hom:

- Đối với cây non hay cây già đã trẻ hóa:
+ Dùng cành hay chồi được 45-60 ngày tuổi,



- 14 -

+ Dài khoảng 40-60cm, mập khỏe, màu xanh đậm,
+ Trên một gốc có thể lấy 2-3 lứa chồi.

- Đối với cây hom:
+ Dùng cành từ chồi nách của cây hom sau khi trồng được 2-3 tháng, cắt bỏ
phần thân ở độ cao 20cm;
+ Cành dài khoảng 10-15cm, mập khỏe, đã hóa gỗ một nửa, màu xanh đậm;
+ Có thể cắt hom 4-5 đợt (1-1,5 tháng/đợt).

- Đối với cây mô:
+ Dùng cành như cây hom đã được mọc từ chồi nách sau khi trồng 10-15 ngày đã
được cắt bỏ phần đỉnh sinh trưởng của thân.

b)- Cắt và bảo quản cành lấy hom:
+ Cắt vào buổi sáng khi thời tiết còn ẩm mát để chồi không bị héo.
+ Dùng kéo sắc cắt cành, mỗi cành để lại một cặp lá ở phần gốc.
+ Sau khi cắt, để cành ngay vào xô nước đủ ngập 3-5cm phần gốc, nếu đưa đi xa có
thể cắm gốc cành vào khay chứa cát ẩm và bao kín trong túi nilông để giữ ẩm.

  c)- Cắt hom giâm:
- Cắt bỏ phần ngọn non và cả chồi non mọc ở nách lá.
- Cắt thành đoạn hom dài 10-15cm tùy từng loài cây; trên 1 hom phải có 1-2 cặp lá.
- Các cặp lá chừa lại có thể để nguyên hoặc cắt bớt 1/2- 1/3 chiều dài phiến lá.

d)- Xử lý thuốc chống nấm hại hom:
- Ngâm hom đã cắt trong dung dịch Benlat nồng 0,2% (0,2 gam/lít nước) trong 15 phút.
- Vớt ra rửa sạch bằng nước lã 2 lần trước khi xử lý bằng thuốc kích thích ra rễ; cắt bỏ
phần gốc hom sát dưới vị trí cặp lá cuối cùng khoảng 2 mm và cuống cặp lá đó, nếu còn.

> Kỹ thuật tạo cây con bằng hom còn những công đoạn tiếp theo như xử lý hóa
chất kích thích ra rễ, cắm hom, chăm sóc, huấn luyện hom phải được thực hiện đúng theo
quy trình hướng dẫn cụ thể cho từng loài cây mới đạt kết quả cao.

D- Chuẩn bị các loại vật liệu khác

1. Vỏ bầu
  34- Những yêu cầu và chất liệu làm vỏ bầu ươm cây bản địa?
a)- Yêu cầu chung của vỏ bầu: là làm khuôn giữ cho ruột bầu được định hình, ổn định

trong quá trình gieo ươm, không gây trở ngại cho việc trao đổi nước và không khí đối với
môi trường xung quanh, không bị nứt vỡ trong quá trình vận chuyển cây đi trồng.

b)- Nguyên liệu làm vỏ bầu:
+ Hỗn hợp đất sét ẩm với phân chuồng và rơm rạ đóng thành khuôn hình chậu, loại

bầu này dễ thấm nước, khí, nguyên liệu sẵn nhưng tốn công, nặng và dễ vỡ.
+ Lá cây (có độ bền như lá đót, đoác, đùng đình, dừa...) đan thành rọ bầu: nhẹ, dễ

phân hủy nhưng khó đồng đều về kích cỡ, nhất là khi cần có một số lượng lớn.
+ Tre nứa đan thành rọ hay ống: tự sản xuất được tại chỗ, thích hợp với cây trồng

có kích thước bầu lớn nhưng tốn công và nguyên liệu, kém bền trong môi trường ẩm ướt.
+ Nhựa cứng đúc thành ống hình thuôn: dễ vào bầu, sắp xếp và vận chuyển, có thể

dùng nhiều lần và cho loại bầu treo.
+ Nhựa mềm (Pôlyêtylen) cán ép thành bao: nhẹ, định hình ruột bầu tốt, đồng đều,

cứng, vận chuyển dễ dàng, bền trong 1-2 năm, phù hợp với quy mô sản xuất lớn, là loại vỏ
bầu được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Nhược điểm là không tự hoại, gây rác bẩn môi
trường.

+ Giấy được xử lý hóa chất đúc thành ống: có thời gian tự hoại sau 3, 6, 9 hoặc 12
tháng tùy từng loại; rất tốt cho môi trường và cây trồng nhưng giá thành còn cao.
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> Khi sử dụng bầu bằng nhựa có thể dùng được mọi màu sắc nhưng tốt nhất là
màu đen để hạn chế ánh sáng cho rễ và phải thủng đáy, cắt góc đáy hay đục lỗ thành bầu
để thấm, thoát nước và không khí.

 35- Các loại kích cỡ vỏ bầu và mối quan hệ với thời gian gieo ươm cây ?

- Loại nhỏ: đường kính 4-5cm, cao 6-8cm dùng cho cây có kích cỡ nhỏ, thời gian
nuôi cây chỉ 3-4 tháng là đem trồng như Bạch dàn, Keo...; Đối với cây bản địa ít khi sử
dụng bầu loại nhỏ.

- Loại trung bình: đường kính 8-10cm, cao 12-15cm, cho cây có kích cỡ vừa, sau
5-6 tháng có thể mang cây đi trồng như Lim xẹt, Sấu, Xoan...

- Loại lớn: đường kính 10-12cm, cao 15-20cm, dùng cho cây có kích cỡ lớn, sau 1-
2 năm mới đem trồng như đa số các loại cây bản địa và cây ăn quả, các loại cây cho lâm
sản ngoài gỗ như song mây, tre trúc...

- Loại ngoại cỡ: Thường có đường kính trên 15cm, cao trên 20cm dùng cho các
loài cây trồng lục hóa, cây cảnh, cây họ cau dừa, cây ghép cho quả hay cây công nghiệp
dài ngày (Cao su, Điều, Cọ dầu, Chà là...), thời gian nuôi cây thường từ 2 năm trở lên.

2. Vật liệu che tủ
36- Mục đích và yêu cầu của vật liệu che tủ trong gieo ươm cây bản địa?

- Mục đích của việc che tủ cho cây ở giai đoạn gieo ươm là bảo vệ cây con và tạo điều
kiện hoàn cảnh tương tự như nhu cầu của chúng trong tự nhiên.

- Yêu cầu chung của của vật liệu che tủ là
+ Che chắn được nắng, mưa và gió hại;
+ Giữ ẩm, chống nóng ở một số thời kỳ cần thiết trong quá trình gieo ươm.
+ Không gieo rắc,  tạo điều kiện làm gia tăng mầm mống sâu bệnh và cỏ dại.
+ Khử trùng: ngâm trong nước vôi loãng trong khoảng 12- 24 giờ, vót ra để ráo.

  37- Các loại vật liệu che tủ thường sử dụng gồm những loại nào?
+ Rơm, rạ, cỏ, lá cây khô băm thành đoạn ngắn, bó thành bó hay đan thành tấm.
+ Cành lá dương xỉ (vọt, tế guột) dùng để che chắn nắng cho cây mạ, cây con.
+ Phên tre nứa có tỷ lệ che bóng khác nhau để điều tiết nhu cầu ánh sáng.
+ Vải bạt, vải nhựa (nilông) để che mưa và chắn gió khi cần thiết.

3. Các loại vật liệu khác
 38- Trong gieo ươm cây bản địa cần chuẩn bị thêm những vật liệu nào khác?
a)- Thuốc phòng trừ sâu bệnh: thường rất độc hại, gây ô nhiễm môi trường, nên khi nào

cần dùng thì mua; chỉ nên dự trữ một số loại như: sunphát đồng, benlát, thuốc tím...
b)- Phân vô cơ: cũng rất cần thiết nhưng chỉ cần dự trữ một số loại như các loại phân

lân, phân hỗn hợp NPK, vôi bột.
> Các loại thuốc trừ sâu bệnh, phân bón, phải có bao bì bền chắc, kín, có nhãn

mác rõ ràng và được cất trữ cẩn thận vào kho có mái che mưa nắng, nền cứng, được sắp
xếp kê đặt thông thoáng riêng cho từng loại.
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Chương III- TẠO CÂY CON

1. Đóng và xếp bầu
 39-Làm thế nào để đóng được bầu nhanh chóng và chặt đều?

* Trình tự thao tác đóng bầu theo các bước sau:
+ Dùng tay xoa hoặc chân giữ để tách miệng bầu và kéo cho túi bầu phồng ra.
+ Một tay giữ túi, đồng thời dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ giữ căng miệng túi.
+ Tay kia bốc hoặc xúc đất cho vào 1/3 túi, ấn nhẹ cho đất hơi chặt ở đáy bầu
+ Tiếp tục cho đất vào đầy túi, vỗ nhẹ cho đất nén đầy và cho thành bầu phẳng.

40- Xếp bầu như thế nào để bầu đều đặn và đứng thẳng trong luống?
+ Xếp bầu lên luống đã chuẩn bị sẵn, đặt bầu sát nhau thẳng hàng hoặc so le.
+ Cho đất đầy các khe giữa các bầu và phủ đất kín 2/3 chiều cao bầu ngoài mép
luống để tạo má luống giữ cho bầu đứng thẳng.
+ Sau khi xếp bầu xong phải tưới nước cho bầu đủ ẩm trước khi gieo cấy 1 ngày và
cho thêm đất vào các bầu còn vơi do đất bị dồn xuống.

2. Xử lý hạt giống
  41- Tại sao lại phải xử lý hạt giống trước khi gieo?
- Hạt giống muốn nẩy mầm được cần có điều kiện phù hợp về nhiệt độ, độ ẩm (nước) và

không khí (ô xy).
- Xử lý hạt giống là tác động đồng loạt lên lượng hạt giống cần gieo nhằm kích thích hạt

nẩy mầm nhanh và đều, cho cây con mọc lên cùng một lứa có cùng kích thước.
- Việc xử lý hạt giống còn kết hợp tiêu diệt nguồn nấm bệnh và sâu hại có trong lô hạt

nên giảm được thiệt hại trong quá trình gieo ươm về sau.
- Biện pháp chủ yếu là tác động vào vỏ hạt làm cho hạt dễ thấm nước, trương nở và xúc

tiến các hoạt động sống trong hạt, thúc đẩy sự hình thành, nhú rễ và mầm cây.

  42- Có những phương pháp xử lý hạt giống nào trong gieo ươm cây bản địa?
   * Có nhiều cách xử lý để hạt giống nẩy mầm, tùy thuộc vào loại hạt, kích cỡ và đặc điểm
của vỏ hạt. Thông thường có 3 phương pháp chính sau đây:
a)- Xử lý bằng nhiệt độ cao làm cho vỏ hạt nứt nẻ hay mềm ra để nước và không khí thấm qua vỏ

hạt. Thường dùng cho các loại hạt vỏ cứng và nhỏ, bằng cách ngâm vào nước nóng hoặc đốt.
  b)- Xử lý bằng cơ giới làm cho vỏ hạt có khe nứt hoặc mỏng đi để nước và khí dễ thấm
vào. Thường dùng cho loại hạt to, vỏ cứng, dày bằng cách dùng dao khía, chặt vỏ hoặc trộn
với cát thô, đá dăm rồi giã nhẹ hay cọ xát cho vỏ mỏng đi.
  c)- Xử lý bằng hóa học có tác dụng ăn mòn vỏ hạt kết hợp diệt khuẩn. Thường dùng cho
hạt có vỏ rất cứng, cỡ nhỏ hoặc trung bình bằng cách ngâm hạt vào các dung dịch axit,
kiềm, sunphat kẽm, sunphat đồng, thuốc tím...

> Trong các phương pháp trên thì phương pháp sử dụng nước nóng vừa dễ thực
hiện vừa phù hợp với nhiều loại hạt. Các phương pháp khác hoặc tốn công, hoặc dễ gây
tổn hại đến hạt và môi trường nên chỉ sử dụng trong trường hợp thật cần thiết.

  43- Cách xử lý hạt giống bằng nước nóng được thực hiện như thế nào?
* Trước hết cần phân loại hạt để có mức nhiệt độ và thời gian ngâm cho phù hợp:

+ Hạt vỏ rất dày, cứng như Trám, Xoan, Ràng ràng, Lim... có thể ngâm trong
nước sôi 95-100oC trong 5-10 phút.

+ Hạt vỏ dày, cứng như Muồng đen, Keo có thể ngâm trong nước nóng già (3 sôi
2 lạnh) trong 4-5 giờ hay xử lý nhanh bằng nước sôi trong 30 giây, sau ngâm trong nước
ấm. + Hạt vỏ mỏng, có dầu như Thông nhựa có thể ngâm trong nước ấm 35-40oC (2
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sôi 3 lạnh) trong 6-8 giờ.
+ Hạt vỏ rất mỏng, dễ thấm nước như Cốt khí, Đậu thiều, Hông chỉ ngâm nước

thường 20-25oC trong 1-2 giờ.
  * Trình tự các bước xử lý hạt bằng nước nóng như sau:

+ Cho hạt vào vật đựng nước nóng để ngâm trong thời gian cần thiết theo từng loại
hạt, trong thời gian đó giữ cho nhiệt độ nước như ban đầu bằng cách pha thêm nước nóng.

+ Hết thời gian ngâm, vớt hạt ra rửa bằng nước ấm, để ráo nước, cho vào túi vải
sạch, mỗi túi đựng từ 0,1-1,0kg hạt.

+ Xếp túi vào sọt, thúng ủ nơi kín gió và ấm tới khi hạt nứt nanh thì đem gieo.
+ Trong thời gian ủ, mỗi ngày dùng nước ấm rửa hạt một lần cho hạt bớt chua và

hút thêm nước, để ráo rồi cho vào túi sạch ủ tiếp.
>  Có thể ngâm hạt trong thuốc tím nồng độ 0,05% trong 20-30 phút, vớt ra rửa
sạch để diệt nấm khuẩn cho hạt trước khi xử lý bằng nước nóng.

3. Gieo hạt
  44- Khi gieo hạt cần bảo đảm những yêu cầu kỹ thuật nào?
- Chọn thời vụ gieo thích hợp có nhiệt độ và độ ẩm thuận lợi cho hạt nẩy mầm, tốt nhất là

gieo vào vụ Xuân hoặc vụ Thu.
- Làm đất nhỏ, san phẳng và tưới cho đất đủ ẩm trước khi gieo hạt.
- Sau khi gieo hạt cần lấp một lớp đất mỏng bên trên hạt, độ sâu lấp đất tùy thuộc vào

kích thước của hạt, thông thường bằng 2-3 lần đường kính của hạt
+ Hạt rất nhỏ như Sến trung, Tràm: lấp đất mỏng vừa kín hạt.
+ Hạt nhỏ như Thông, Kiền kiền, Hông: lấp sâu 0,5-1cm.
+ Hạt trung bình như Xoan, Trám, Sấu: lấp sâu 1-2cm.
+ Hạt to như Xoài rừng, Dầu rái, Sơn huyết: lấp sâu 3-4cm.

- Tưới đủ ẩm và phủ mặt đất bằng vật liệu che tủ hoặc vải nhựa sau khi gieo để giữ ẩm và
che chắn nắng mưa cho đến khi hạt nẩy mầm.

- Chú ý phòng chống gia cầm, chuột, chim và côn trùng đào bới và ăn hạt.

 45- Có những cách gieo hạt cụ thể nào trong gieo ươm cây rừng?
Tùy theo mục đích gieo hạt mà áp dụng các cách sau đây:

a)- Gieo vào khay: Áp dụng cho các loại hạt quý hiếm, dễ bị động vật phá hoại; ở nơi thời
tiết thất thường; loại hạt nhỏ cần tạo cây mầm, cây mạ để cấy vào bầu hay luống.

+ Khay bằng gỗ/ nhựa cứng, kích thước 40 x 60 x 10-15cm, đáy có lỗ thoát nước.
+ Cho đất tơi nhỏ hoặc cát đã chuẩn bị sẵn vào khay dày 5-10cm.
+ Gieo đều hạt, lấp đất, tưới nước che phủ theo hướng dẫn ở trên.
+ Khay gieo hạt xong đặt ở vườn ươm hay trong nhà để chăm sóc, bảo vệ; nên đặt
khay đã gieo hạt trên giàn, kệ để chống kiến hay chuột gây hại.

b)- Gieo hạt trực tiếp vào bầu: Áp dụng cho các loại hạt có kích thước trung bình, hoặc
sau khi xử lý đã nứt nanh, nhú rễ để tạo cây con có bầu mà không cần cấy.

+ Bầu đã được đóng và xếp lên luống, vào khay hay trong bể;
+ Dùng que tạo lỗ nông ở giữa bầu rồi tra hạt vào.
+ Mỗi bầu gieo 1-3 hạt đã xử lý, tùy theo tỷ lệ nẩy mầm của từng loại hạt.
+ Lấp đất, tưới nước và che tủ đúng kỹ thuật.
+ Cắm ràng hoặc làm giàn che chắn nắng mưa sau khi gieo.

c)- Gieo hạt lên luống nền mềm: Áp dụng cho việc gieo hạt để: Lấy cây mạ để cấy vào
bầu hoặc luống hoặc tạo cây con rễ trần.

-Gieo hạt đã xử lý lên trên các luống nền đất đã chuẩn bị sẵn:
+ Có thể gieo vãi hay gieo theo hàng tùy theo loại hạt; nếu hạt nhỏ nên trộn thêm

với 2 phần cát khô mịn hay tro rồi giần (sàng) hay rải đều trên mặt luống hoặc theo rạch.
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+ Lấp đất, tưới nước, che tủ luống theo quy trình kỹ thuật đã hướng dẫn.
- Diện tích gieo 1 kg tùy thuộc vào kích thước của loại hạt:

+ Hạt rất nhỏ: 400- 500m2.
+ Hạt nhỏ: 80- 100m2.
+ Hạt khá lớn: 50- 60m2.
+ Hạt lớn: 15- 20m2.

4- Cấy cây
46- Những nguyên tắc gì cần đảm bảo khi thực hiện khâu cấy cây tại vườn ươm?

+ Chọn thời vụ và thời tiết cấy thích hợp để cây cấy có tỷ lệ sống cao và sinh
trưởng thuận lợi, đó là mùa có thời tiết ẩm mát, tránh những thời điểm trời quá nắng nóng,
mưa to, gió lớn, hanh khô, giá rét.

+ Bầu và luống để cấy cây phải được chuẩn bị sẵn, tưới nước đủ ẩm 1-2 giờ trước
khi cấy để đất không quá ẩm, nhão và dính bết vào que cấy.

+ Tiêu chuẩn cây đem cấy có thể khác nhau tùy từng loài cây nhưng phải đồng
đều, khỏe mạnh; thường là cây mạ có 1-2 cặp lá và đủ rễ và chồi ngọn. .
+ Tưới nước đủ ẩm cho cây trước khi bứng cây. Bứng xong phải cho cây vào vật
chứa nước ngập rễ để rễ không bị khô héo, bứng chỉ đủ để cấy trong buổi.
+ Độ sâu cấy phụ thuộc vào chiều dài rễ cây đem cấy, cấy vừa ngang cổ rễ không
ngập thân hay để hở cổ rễ trên mặt đất.
+ Tưới nước cho đủ ẩm và chặt gốc và phải che tủ chống nắng nóng và mưa gió
cho cây cấy, cho đến khi cây hoàn toàn hồi phục, thường sau 1-3 tuần.

47- Kỹ thuật cấy cây thực hiện như thế nào?
a)- Động tác cấy:

+ Dùng que nhọn tạo một hố giữa bầu hay theo hàng trên luống đủ sâu và rộng theo
kích thước của bộ rễ.
+ Đặt cây ngay ngắn vào giữa hố sao cho cổ rễ hơi thấp hơn miệng hố rồi nhấc nhẹ
lên cho rễ khỏi bị quằn.
+ Một tay vẫn giữ cây, tay kia dùng que cắm sâu vào bên ngoài hố rồi bẩy nhẹ để
ép đất ôm sít rễ và gốc cây.

b)- Cự ly cấy cây trên luống: Tùy thuộc loài cây và thời gian nuôi cây.
+ Với cây phát triển chậm, tán lá hẹp, thời gian nuôi cây dưới 6 tháng, thường cự ly
cây cách cây 8 cm, hàng cách hàng 10cm (8 x 10cm).
+ Với cây phát triển nhanh, tán lá rộng, thời gian nuôi cây trên 6 tháng cự ly thích
hợp là 15 x 20cm.

5. Chăm sóc cây gieo
48- Thời gian chăm sóc cây gieo kéo dài bao lâu và gồm những nội dung gì?

+ Chăm sóc cây gieo là nhằm tăng tỷ lệ số cây đạt tiêu chuẩn đem cấy với chất
lượng đồng đều và và rút ngắn thời gian nuôi cây.

+ Thời gian chăm sóc cây gieo kể từ khi gieo hạt xong cho tới khi kết thúc giai
đoạn cây mạ, thường vào lúc cây đã có 2-3 cặp lá thật với thời gian trên dưới 1 tháng.

+ Công việc chăm sóc cây gieo gồm: che tủ, bảo vệ luống gieo, tưới nước, làm cỏ,
phá váng và phòng trừ sâu bệnh hại.

  49- Cho biết các hoạt động cụ thể trong nội dung kỹ thuật chăm sóc cây gieo?
a)- Che tủ luống gieo dùng vật liệu che tủ đã khử trùng rải đều trên mặt luống gieo một

lớp dày 2-3cm để giữ ẩm, chống đóng váng và hạt không bị nổi lên. Phải thường xuyên
kiểm tra, khi hạt đã nẩy mầm thì dỡ dần vật liệu che tủ để cây cân đối và cứng cáp.
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b)- Bảo vệ hạt và cây mầm: dùng vôi bột, dầu hỏa... vẩy rắc xung quanh luống gieo để
chống kiến tha hạt; canh chừng để đuổi gia cầm, chim, chuột phá hoại.

c)- Tưới nước: giữ đủ ẩm cho hạt nẩy mầm và cây gieo mọc tốt; lượng nước tưới trung
bình là 2-3 lít/m2. Số lần tưới tùy loại hạt và khí hậu thời tiết:

+ Hạt to: 2-3 ngày/lần;
+ Hạt nhỏ: 1 ngày/lần;
+ Vùng khô nóng: 1-2 lần/ngày.
> Phải dùng bình tưới có hoa sen,  hoặc dùng hệ thống tưới phun sương.

d)- Làm cỏ phá váng:
+ Nhổ cỏ xới đất kết hợp phá váng sau khi hạt mọc 1-2 tuần đối với loại hạt nhỏ và
2-3 tuần đối với loại hạt lớn.
+ Dùng tay nhổ cỏ cẩn thận, kết hợp tỉa bỏ những cây mạ mọc yếu ở nơi quá dày.
+ Dùng dụng cụ chọc xới đất ở lớp đất sâu 3-4cm để phá váng, tăng độ thoáng khí,
khả năng giữ và thấm nước cho đất.

e)- Tỉa dặm cây:
+ Đối với cây gieo thẳng (không qua giai đoạn cấy) để tạo cây con phải tỉa nơi quá
dày kết hợp loại bỏ những cây mọc kém, sâu bệnh, để lại những cây khỏe mạnh.
+ Cấy dặm thêm những nơi còn trống, thưa để điều tiết cự ly bảo đảm khoảng sống
thích hợp cho cây con phát triển.
+ Đối với cây gieo vào bầu cũng chọn để lại mỗi bầu 1 cây khỏe mạnh và cấy bổ
sung vào bầu không có cây.
+ Trước khi tỉa dặm cây phải tưới nước cho đất đủ ẩm và sau khi tỉa dặm xong phải
tưới lại để hạn chế những ảnh hưởng xấu đến cây,
+ Cần tỉa dặm vào lúc trời râm mát.

d)- Phòng trừ sâu bệnh: công việc này phải được thực hiện thường xuyên cho cả cây gieo
và cây cấy.

6. Chăm sóc cây cấy
  50- Thời gian và nội dung chăm sóc cây cấy gồm những khâu nào?
- Thời gian chăm sóc cây cấy kể từ khi cấy cây đến khi xuất vườn, nhằm nuôi dưỡng cây
con đạt tiêu chuẩn đem trồng. Công tác chăm sóc tốt nâng cao được tỷ lệ cây con xuất
vườn và chất lượng cây con, kịp thời cung cấp đủ cây giống khi đến  thời vụ trồng rừng.
- Các khâu chăm sóc cây cấy chủ yếu là

+ Che nắng (và cả mưa to, gió lớn), + Tưới nước, + Làm cỏ, xới đất,
+ Bón thúc, + Đảo bầu và xén rễ, + Phòng trừ sâu, bệnh hại.

  51- Hãy cho biết những nội dung kỹ thuật che nắng  khi chăm sóc cây cấy?
- Độ che nắng:

+ Che 70% ánh sáng trực xạ (ánh nắng) cho tới khi cây được phục hồi.
+ Sau đó tùy loài cây và giai đoạn phát triển, giảm xuống 50% rồi 30% và dỡ giàn
che, mở sáng hoàn toàn để huấn luyện cây 1-2 tháng trước khi đi trồng.

- Giàn che:
+ Đóng cọc tre xung quanh luống cây, buộc các thanh ngang, dọc cao hơn mặt
luống 1-1,5m để gác các tấm che.
+ Sử dụng các tấm phên đã được đan với độ mau thưa khác nhau với 3 mức che
nắng là 70%, 50% và 30%.
+ Định kỳ thay đổi độ che nắng thích hợp theo yêu cầu của cây con.

  52- Hãy cho biết những nội dung kỹ thuật tưới nước khi chăm sóc cây cấy?
- Lượng nước và số lần tưới: phụ thuộc theo tuổi cây và khí hậu, thời tiết:

+ Một tháng đầu sau khi cấy, tưới mỗi ngày 1 lần, lượng nước tưới 2-3 lít/ m2.
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+ Từ tháng thứ 2 sau khi cấy cho tới trước khi xuất vườn 1-2 tháng, tưới 1-2 ngày/
lần, 4-5 lít/m2. Thời tiết khô nóng nên tăng thêm số lần và lượng nước tưới.

- Cách tưới: tùy thuộc vào phương thức ươm cây.
+ Luống nền mềm tưới phun bằng thùng tưới có hoa sen hay thiết bị tưới phun mưa
để nước ngấm đều từ từ khắp mặt luống, không để chảy tràn ra rãnh luống.
+ Luống nền cứng hay bể ươm cây tưới thấm bằng cách dẫn hay đổ hoặc tháo nước
ngập 1/3 thành bầu, sau 8 giờ tháo hết nước thừa còn lại.

  53- Hãy cho biết  nội dung kỹ thuật làm cỏ, xới đất khi chăm sóc cây cấy?
+ Định kỳ 15 -20 ngày làm cỏ 1 lần, kết hợp xới đất phá váng bề mặt để loại trừ sự
cạnh tranh của cỏ dại và tăng khả năng thấm và giữ nước cho đất.
+ Dùng tay nhổ cả gốc cỏ lúc còn non, rễ chưa phát triển và dùng bay nhọn xới đất

kết hợp xén đào hết gốc cỏ già, thân ngầm, nhặt sạch đưa ra khỏi luống.
+ Kết hợp nhổ bỏ những cây bị sâu, bệnh dồn lại một nơi để đốt, tỉa bớt và tận dụng
cây ở chỗ dày dặm vào chỗ thưa hay ở các lần phá váng đầu tiên khi cây còn nhỏ.

  54- Hãy cho biết  nội dung kỹ thuật bón phân khi chăm sóc cây cấy?
* Bón thúc vào lúc cây cần nhiều hay có biểu hiện thiều dinh dưỡng; áp dụng cho cây gieo
ươm trên luống, trong bầu đặt ở nền mềm và nền cứng cho cả đất luống hay ruột bầu đã
được bón đủ từ đầu.

+ Loại phân thường dùng là N/ P/ K hoặc NPK hỗn hợp.
+ Phương pháp bón thúc bằng cách hòa phân trong nước để tưới phun.
+ Liều lượng: 0,5 kg NPK hòa trong 370 lít nước, tưới cho 2-3 lít/m2 mặt luống.
+ Cách bón: dùng thùng có hoa sen và tưới như tưới nước vào lúc râm mát.
+ Sau khi tưới phân, rửa lá bằng cách tưới lại 2 lít nước lã cho 1m2 mặt luống.
+ Số lần bón thường là 2-3 lần, khoảng cách giữa hai lần bón ít nhất là 1 tuần.

* Bón thúc định kỳ hay nhiều lần theo giai đoạn phát triển của cây: Áp dụng cho loài cây
đã biết trước nhu cầu dinh dưỡng ở từng thời kỳ gieo ươm.

+ Loại phân dùng chủ yếu là NPK hỗn hợp hay riêng lẻ tùy yêu cầu.
+ Phương pháp bón thúc bằng cách hòa phân trong nước để tưới thấm.
+ Cách bón như tưới nước, đổ dung dịch phân vào bể ngập 1/4-1/2 bầu.
+ Sau 8 giờ tháo nước thừa còn lại ra khỏi bể.
+ Số lần tưới từ 6-7 lần hoặc 10-12 lần tùy cây và thời gian gieo ươm.
+ Liều lượng bón từ 0,5- 2kg cho 1 vạn cây mỗi lần tùy theo nhu cầu.

  55- Hãy cho biết  nội dung kỹ thuật đảo bầu khi chăm sóc cây cấy?
  * Đối với cây con có bầu: kết hợp đồng thời giữa đảo bầu và xén rễ nhằm mục đích phân
loại cây theo các nhóm sinh trưởng và chất lượng, điều tiết cự ly cây, kết hợp vệ sinh luống
ươm và kích thích cây ra thêm nhiều rễ con, hạn chế rễ cọc phát triển, đồng thời hãm cây ở
giai đoạn cuối.

+ Chuẩn bị những luống ươm mới để xếp bầu sau khi đảo và xén rễ.
+ Dùng tay lay nhẹ và nhấc bầu lên khỏi luống, dùng kéo sắc cắt hết phần rễ nhô ra

khỏi bầu; cất từng bầu một, cắt sát đáy và thành bầu.
+ Phân loại cây con theo kích thước và nhóm phẩm chất để xếp vào những luống

hay khối riêng trong luống mới chuẩn bị;
+ Vệ sinh và sửa sang lại các nền luống cũ đã đảo bầu để sử dụng xếp lại bầu từ

luống khác nếu cần; loại bỏ những bầu không có cây hay những cây kém chất lượng.
+ Tưới nước cho cây sau khi đảo bầu; có biện pháp hãm đối với nhóm cây tốt và

thúc đẩy sinh trưởng đối với cây xấu thông qua chế độ bón phân và tưới nước.
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+ Loài cây có bộ rễ phát triển mạnh, đặc biệt là rễ cọc, cứ khoảng 3-4 tuần phải đảo
bầu và cắt rễ một lần, những cây mọc quá tốt cần kết hợp cắt một phần lá già và cành.

+ Bình thường trước khi xuất vườn 1-2 tuần phải xén tỉa rễ và phân loại cây lần
cuối trước khi đem trồng, kết hợp kiểm kê số lượng cây đạt tiêu chuẩn.
* Đối với cây rễ trần:  Thời gian xén rễ thích hợp khi cây được 2-3 tháng tuổi; cây 1 năm

tuổi cần xén ít nhất 2 lần và lần cuối cùng là trước khi xuất vườn 1 tháng.
+ Dùng xẻng sắc xắn vào giữa 2 hàng cây, cách gốc 8-10cm.
+ Nhát xắn hơi xiên và sâu khoảng 20cm.
+ Xén xong 1 bên của hàng cây, tiếp tục xắn hàng bên cạnh cũng cùng bên đó.
+ Sau 10- 15 ngày mới xén phía đối diện của lần xén trước.
+ Tưới nước đủ ẩm sau mối lần xén tỉa rễ.

  56- Hãy cho biết nội dung kỹ thuật hãm cây khi chăm sóc cây cấy?
* Mục đích: Nhằm huấn luyện cho cây cứng cáp, có sức chịu đựng quen dần và thích nghi

với những điều kiện khó khăn nơi trồng, được thực hiện cho tất cả các loại cây ở giai đoạn
trước khi đem trồng.
  * Biện pháp:

+ Ngừng tưới nước cho cây trước khi xuất vườn 1 tháng.
+ Ngừng tưới  hay chỉ tưới phân P, K; không tưới phân N trong 1 tháng cuối.
+ Ngừng che nắng hoặc dỡ bớt giàn che 1-2 tháng trước khi đem trồng.

7. Phòng chống các yếu tố gây hại cho cây con
57- Những yếu tố nào có thể gây thiệt hại cho cây con ở giai đoạn vườn ươm?
a)- Gió to:

  * Gió to có thể gây ra những thiệt hại như sau:
+ Làm cây long gốc, nhất là khi đất mềm ướt, rễ cây sau đó rất dễ mắc bệnh.
+ Làm rách nát lá, giảm khả năng quang hợp, cây yếu, dễ bị nhiếm bệnh.
+ Làm cho sự bốc hơi và thoát hơi nước diễn ra mạnh, luống cây nhanh bị khô héo.

  * Cách khắc phục:
+ Che chắn gió bằng phên, tấm bạt hay trồng các đai cây xanh phù hợp.
+ Che phủ đất vào những giai đoạn cần thiết.
+ Tăng lượng nước tưới hay số lần tưới khi có hiện tượng khô hạn.
+ Giãn cự ly cây phù hợp và có thể tạo thêm cọc tựa cho những cây cao.

b)- Mưa to:
  * Tác hại:

+ Làm giập nát cây con, nhất là những luống mới gieo, mới cấy.
+ Cuốn trôi hạt giống và đất màu trên luống ươm.
+ Gây ngập úng cục bộ, long lở gốc và tăng khả năng nhiễm nấm bệnh.

  * Cách khắc phục:
+ Làm mái che mưa đối với hạt giống mới gieo và cây mạ, cây mầm mới cấy.
+ Làm luống nổi, rãnh thoát nước và che phủ mặt luống gieo ươm.
+ Chọn thời vụ gieo ươm thích hợp.

c)- Các sinh vật gây hại:
- Bao gồm các loại

+ vi sinh vật, +côn trùng, + chim, chuột, gia cầm, +gia súc và
+ các loại động vật hoang dã khác.

- Chúng thường gây hại bằng cách
+ ký sinh gây bệnh,
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+ ăn hại hạy giống và câc bộ phận cây con
+ dẫm đạp, đào xới cây và luống gieo.

- Cách phòng chống chủ yếu là
+ tăng cường quản lý vật nuôi, rào dậu bảo vệ,
+ dùng các biện pháp xua đuổi,
+ làm mất nơi ẩn náu hay môi trường phát triển và
+ tiêu diệt các loài nguy hiểm bằng các biện pháp thích hợp

58- Sâu hại chủ yếu ở vườn ươm gồm những loại nào?
  * Ở vườn ươm thường gặp các loại sâu hại hạt và cây con như sau

+  Các loại dế
+ Các loại sâu xám
+ Sâu non họ Bọ hung
+ Các loại mối
+ Các loại kiến
+ Các loại rệp
+ Các loại sâu ăn lá

  59 - Những đặc điểm của các loài dế gây hại ở vườn ươm và cách phòng trừ?
 * Bao gồm dế mèn nâu lớn, dế mèn nâu nhỏ và dế dũi.

- Thường gây hại mạnh nhiều loại cây con và cây nông nghiệp từ tháng 2 - 10.
- Hình thức gây hại là cắn đứt thân cây mầm, cây mạ và đào đất làm hỏng cây mầm
- Phòng trừ bằng cách

+ vệ sinh tốt quanh luống gieo và vườn ươm;
+ Đào và đổ nước vào hang để bắt diệt;
+Dùng bả: 5g cám trộn với trấu rang thơm và nước đường, thêm 50g dipterex pha
loãng với 1-5 lít nước sạch, tối đặt bả ở luống, đêm dế ra ăn sẽ trúng độc chết.

  60 - Những đặc điểm của sâu xám gây hại ở vườn ươm và cách phòng trừ?
- Sâu non ăn tạp và phá hoại nhiều loại cây vào mùa gieo ươm.
- Thường cắn đứt ngang cổ rễ những cây mầm khoảng 2-3 tuần tuổi, kéo ngọn vào trong

đất rồi mới ăn lá và mầm non.
- Phòng trừ bằng các cách sau:

+ Phát hiện cây bị hại lúc sáng sớm, bới đất sâu 3-5cm nơi sâu âne nấp để bắt giết.
+ Dọn sạch cỏ rác quanh vườn đem đốt.
+ Đặt bả mồi (gồm lá khoai lang băm nhỏ, cám rang và thuốc vị độc) để diệt sâu
non và bả chua ngọt (gồm dấm loãng, rỉ mật và thuốc trừ sâu) để diệt bướm.

  62 - Những đặc điểm của bọ hung gây hại ở vườn ươm và cách phòng trừ?
  * Gồm bọ hung nâu lớn, bọ hung nâu nhỏ và nâu xám.
- Đặc điểm hình thái dễ nhận biết là ấu trùng có màu trắng, cong hính chữ C, thường nằm

sâu 3-5cm trong đất, nơi có nhiều mùn, chất hữu cơ chưa phân giải hết.
- Hình thức gây hại là gặm và cắn đứt rễ cây con làm lá khô héo và chết, thường chỉ phát

hiện thấy dấu hiệu bị hại khi cây đã bị héo, bới đất dưới gốc cây sẽ tìm thấy sâu;
- Là loại sâu nguy hiểm nhất đối với các vườn ươm cây.
- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh vườn tốt, dọn đốt cỏ rác trong và quanh vườn ươm.
+ Xử lý hỗn hợp đất, phân chuồng: trộn 300-500g thuốc Padan 4H với 1m3 đất đã

sàng hoặc100kg phân chuồng với 2 kg vôi bột và 2 kg supe lân, ủ 3 ngày trước khi dùng.
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  63 - Những đặc điểm của các loài mối gây hại ở vườn ươm và cách phòng trừ?
- Thân thể có màu trắng đục, hình thái hơi giống kiến và cũng sống thành từng đàn.
- Thường hại nhiều loài cây nhập nội (Bạch đàn, Keo, Tếch...) trong vườn ươm và cả cây

đã trồng 1-2 năm tuổi vào mùa khô, đặc biệt là cây tạo từ hom.
- Hình thức gây hại là ăn vỏ tạo thành đường hầm quanh thân, cắn rễ và gốc thân dưới

đất, cắt đứt hệ thống mạch dẫn nhựa làm cây chết.
- Biện pháp phòng trừ là:

+ Dọn sạch những loại vậy liệu mà mối ưa thích như tranh, tre, gỗ tạp, mùn cưa;
+ Xử lý phòng trừ sâu hại đầy đủ cho đất và ruột bầu trước khi dùng;
+Hạn chế sử dung các giá thể và phân bón chứa nhiều chất xơ hữu cơ (xenlulô)

chưa hoai mục hết, nếu phải dùng thì phải xử lý thuốc chống mối.

  64 - Những đặc điểm của các loài kiến gây hại ở vườn ươm và cách phòng trừ?
- Gồm nhiều loài có kích thước và màu sắc khác nhau và sống thành từng đàn lớn.
- Thường hại hạt giống khi mới gieo, nhất là loại hạt nhỏ có dầu như Thông, Sến trung...
- Hình thức hại là tràn vào ăn hoặc tha hạt, gặm hạt, mầm và cả lá non vào mùa gieo, đùn

đất vùi lấp hạt và cây mầm.
- Phòng trừ:

+ Giữ cho vườn ươm sạch sẽ, gọn gàng,
+ dùng vôi bột, dầu hỏa, phấn chống kiến để rắc quanh luống gieo;
+Đặt bát nước kê chân hoặc bôi dầu mỡ xe quanh cột giá đặt khay gieo hạt;
+ Dùng mồi nhử bên ngoài luống thu hút kiến tập trung ăn rồi đốt diệt.

  65 - Những đặc điểm của các loài rệp gây hại ở vườn ươm và cách phòng trừ?
  * Rệp hại lá:
- Có nhiều loại với kích thước khác nhau, có cánh hoặc không có cánh, có hoặc không có

sáp và tơ trắng phủ quanh mình, màu xanh hay vàng...
- Thường gây hại cho nhiều loài cây khác nhau; hình thức gây hại là tập trung thành đám

nhỏ ở mặt dưới lá để hút nhựa cây làm xoăn lá, héo và rụng lá; ngoài ra chúng còn truyền
bệnh virus hay nấm bồ hóng hại cây.

- Biện pháp phòng trừ:
+ Bảo vệ các loài thiên địch như chuồn chuồn cỏ, bọ rùa;
+ Dùng Decis 2,5EC: pha 15ml thuốc với 8 lít nước sạch phun cho 100m2.

  66 - Những đặc điểm của các loài sâu ăn lá gây hại ở vườn ươm và cách phòng trừ?
- Gồm nhiều loại khác nhau như châu chấu, cào cào, câu cấu, sâu cuốn lá, sâu róm...

- Đặc điểm chung là sống lộ thiên nên dễ thấy, có miệng gặm nhai, ăn thủng hay ăn
khuyết từng phần thịt lá, có khi ăn trụi lá, làm cây còi cọc hoặc chết.

- Phòng trừ bằng cách
+ Theo dõi và bắt diệt hàng ngày vào sáng sớm hay chiều tối khi sâu mới gây hại;
+ Dùng 50ml thuốc Phenitrothion pha với 10 lít nước sạch phun cho 100m2 để diệt
sâu, chú ý bảo đảm an toàn lao động lúc sử dụng thuốc.

  67- Bệnh hại cây con có nguy hiểm không? Gồm những loại chủ yếu nào?
- Bệnh hại cây con ở vườn ươm thường là khá nguy hiểm, phổ biến và khó điều trị.
- Chúng thường là một trong những nguyên nhân làm giảm số lượng cây mầm đem cấy

và tỷ lệ cây con đủ tiêu chuẩn xuất vườn.
- Tuy vậy hoàn toàn có thể hạn chế được tác hại của chúng nếu tuân thủ đúng quy trình

gieo ươm và phòng trừ nấm bệnh, đặc biệt là khâu phòng bệnh.
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- Tuyệt đại đa số bệnh hại ở vườn ươm là do các loại nấm ký sinh, một số ít là do vi
khuẩn, virus và tuyến trùng.

- Bộ phận bị hại thường là rễ và lá cây.
- Sự xuất hiện và gây hại có liên quan mật thiết với nguồn bệnh (trên giống, khu vực

gieo ươm), với độ ẩm của đất và môi trường xung quanh.
- Loại bệnh cần đề phòng nhất đối với các loài cây bản địa ở giai đoạn vườn ươm là bệnh

lở cổ rễ cây con.

  68- Cho biết đặc điểm và cách phòng trừ bệnh lở cổ rễ?
a)- Tình hình bệnh: bệnh thường gây hại nặng cho nhiều loài cây khác nhau;  khả năng đề

kháng với bệnh của các loài cây không giống nhau, các loài cây có kích thước hạt nhỏ, cây
mầm yếu ớt, chậm hóa gỗ thường bị bệnh hại nặng hơn.
b)- Triệu chứng: tùy theo giai đoạn phát triển mà có các triệu chứng khác nhau như: thối

hạt, thối mầm; héo; thối loét gốc; đổ non; chết đứng.
c)- Nguyên nhân và điều kiện gây bệnh:

+ Bệnh do nhiều loài nấm thuộc các nhóm (chi) Fusarium spp., Rhizoctonia spp.,
Pythium spp... với khoảng trên 30 loài cùng gây hại, trong đó đáng lưu ý nhất là nấm
Fusarium.

+ Bệnh có liên quan chặt chẽ đến độ sạch bệnh của đất gieo và chất lượng của hạt
giống; loài cây, trạng thái tuổi và sinh trưởng của cây mầm, cây mạ; thời vụ gieo, đặc điểm
vườn ươm, chế độ chăm sóc cây gieo ươm và quản lý vườn ươm.

d)- Biện pháp phòng trừ:
+ Chọn vườn ươm thông thoáng, thoát nước tốt và giữ vệ sinh tốt vườn ươm.
+ Chọn thời vụ gieo ươm thích hợp, tránh gieo hạt và nuôi cây mầm, cây mạ vào

mùa mưa lớn. Thông thường cần gieo hạt trước mùa mưa ít nhất là 2 tháng.
+ Phải tưới cây bằng nước sạch và điều tiết lượng nước tưới hợp lý, tránh tưới quá

nhiều nước trong mỗi lần tưới gây ẩm ướt đất.
+ Ủ kỹ đất gieo và khử trùng đât, hạt giống, vật liệu che tủ trước khi gieo ươm

(bằng nước vôi trong, thuốc tím 0,2%, phormol 0,05%...)
+ Không gieo hạt quá sâu ở đất cứng, đất sét.
+ Dùng thuốc Boóc đô (Bordeaux) 0,5-1% hay Benlat 0,1% phun định kỳ 1 tuần 1

lần, liều lượng 0,25- 0,5 lít /m2 trong khoảng trên 1 tháng kể từ khi bắt đầu gieo hạt.

69- Cho biết cách pha chế và sử dụng thuốc Boóc đô để phòng bệnh cho cây con?
a)- Nguyên liệu: Để pha chế thuốc nước Boóc đô nồng độ 1% cần có các chất sau:

+ Phèn xanh (Sunphát đồng - CuSO4.5H2O): 1 phần, tính theo trọng lượng.
+ Vôi sống ( CaO): 1 phần.
+ Nước sạch (H2O): 100 phần.

b)- Cách pha chế:
+ Hòa tan phèn xanh trong 80 phần nước và vôi sống trong 20 phần nước còn lại.
+ Rót từ từ đồng thời cả 2 dung dịch trên vào vật chứa thứ 3 và khấy đều.
+ Lọc bỏ cặn và đem dùng ngay trong buổi.

c)- Công dụng: Thuốc có tác dụng bảo vệ cây trồng đối với nhiều loại nấm bệnh khác
nhau như bệnh đốm lá, lở cổ rễ, mốc sương, thán thư, bồ hóng... Thời gian hiệu lực của
thuốc từ 10-15 ngày tùy theo điều kiện thời tiết.

d)- Một số điểm cần chú ý khi pha chế và sử dụng thuốc:
+ Không pha chể và  chứa đựng thuốc trong dụng cụ bằng sắt, nhôm.
+ Không dùng tay trần để khuấy thuốc hay ăn, uống khi pha chế và sử dụng thuốc.
+ Không dùng nước cứng hay bị nhiễm mặn, nhiễm bẩn để pha chế.
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+ Nếu không có vôi sống có thể dùng vôi tôi (Ca(OH)2) để pha chế nhưng phải trừ
bỏ lượng nước đã có trong vôi.
+ Thuốc có hiệu lực cao khi ở trạng thái trung tính hay kiềm yếu.
+ Pha thuốc vừa đủ dùng trong từng buổi, không pha sẵn để dành.

8. Kỹ thuật xuất cây đi trồng
  70- Khi xuất cây con có bầu đi trồng cần thực hiện những bước nào?

- Tưới ẩm (hoặc kết thúc tưới đối với tưới thấm) cho cây trước khi xuất vườn nửa ngày.
- Nhấc dỡ từng bầu cây, chú ý tránh làm long rễ, vỡ bầu.
- Xén rễ và cắt bớt một phần lá già.
- Xếp bầu sít nhau vào dụng cụ chứa đựng hay trực tiếp lên xe có thùng) để vận chuyển

đến nơi trồng; không để nghiêng đổ, rách vỡ hay long gốc.

  71- Cho biết kỹ thuật xuất cây đi trồng đối với cây con rễ trần để tham khảo?
- Tưới ẩm luống cây trước khi bứng nửa ngày.
- Đào rãnh hẹp gần gốc cây có độ sâu bằng rễ cọc; dùng thuổng ấn sâu, bẩy nhẹ để ẩy cây

ra phía rãnh; bóp nhẹ cho đất rơi ra khỏi rễ nhưng không làm đứt rễ.
- Xén bớt rễ cọc nếu quá dài và cắt bỏ từ 1/3-1/2 số lá già và cành sát gốc.
- Hồ rễ bằng hỗn hợp đất mùn và phân chuồng hoai pha sền sệt trong 10 phút.
- Xếp cây thành từng bó, rễ ở giữa, ngọn quay ra hai đầu; đệm lót phần rễ cây bên trong

bằng rơm rạ ẩm, bọc bên ngoài bằng bao tải hoặc nilông để giữ ẩm cho rễ.
- Buộc và xếp các bó cây vào gánh hay xe vận chuyển đến nơi trồng.
- Để cây nơi râm mát khi chưa trồng đến, nếu để lâu phải giâm cây vào nơi ẩm, che nắng

và tưới nước thường xuyên cho cây.
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Phần thứ III

QUẢN LÝ VƯỜN ƯƠM
A- Nguyên tắc tổ chức quản lý chung

1. Tổ chức nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực
72- Nên tổ chức nhân sự trong một vườn ươm như thế nào?
a)- Đối với vườn ươm cỡ lớn và trung bình:

Thông thường có các bộ phận sau (để tham khảo):
- Bộ máy lãnh đạo: gồm Giám đốc (hay Quản đốc) phụ trách chung và các cấp phó

phụ trách chuyên môn.
- Bộ máy quản lý nghiệp vụ: gồm các Phòng (hay Tổ, Bộ phận) kế hoạch- vật tư-

tiếp thị, kỹ thuật, tài vụ...
- Bộ phận lao động trực tiếp: bao gồm kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật và lao

động hợp đồng theo thời vụ.
- Bộ phận phục vụ: lái xe và điều khiển các thiết bị cơ giới, phụ trách điện nước; y

tế; bảo vệ; cấp dưỡng... Nhìn chung, xu hướng hiện nay là tinh giản các bộ phận gián tiếp,
tăng cường kiêm nhiệm và hợp đồng lao động từ bên ngoài theo thời vụ và nhu cầu thực tế.

b)- Đối với vườn ươm loại nhỏ:
Thường do hộ gia đình và cộng đồng quản lý và tổ chức thực hiện do vậy càng

không nên tổ chức cồng kềnh, hình thức mà phải thật sự gọn nhẹ và hiệu quả. Tuy vậy yêu
cầu là phải có sự chỉ huy thống nhất và chế độ trách nhiệm rõ ràng.

Việc phân công trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người phải căn cứ vào
trình độ, năng lực chuyên môn, sức khỏe, đặc điểm về giới, vị trí gia đình và xã hội, trách
nhiệm và mức hưởng thụ trong đơn vị và tâm tư nguyện vọng của họ.

  73- Việc đào tạo nguồn nhân lực có ý nghĩa gì và nên  tổ chức như thế nào?
a)- Ý nghĩa:
- Làm thay đổi nhận thức của người dân về tài nguyên rừng và nghề rừng
- Thay đổi vị thế hoặc vị trí của người dân đã từng sống bám vào rừng và đặc biệt là phụ

nữ, đưa họ có cơ hội trở thành người làm chủ trong công việc, gia đình và xã hội.
- Tạo thêm nghề mới, việc làm mới và thu nhập cho nhiều người, trong đó có nhiều phụ

nữ, người nghèo và cả người khuyết tật, những người ít có cơ hội về việc làm.
b)- Phương pháp tổ chức:
-Tổ chức đào tạo nhân lực trong hoạt động tại vườn ươm thực chất là đào tạo nghề về kỹ

năng gieo ươm cây rừng (cho người lao động trực tiếp) và năng lực quản lý vườn ươm
(cho nòng cốt phụ trách vườn).

- Hình thức tổ chức phải phù hợp với từng nhóm đối tượng
- Nguyên tắc chung là:

+ Về hình thức: đơn giản, gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả (tờ rơi, tập huấn, thăm
vườn...).
+ Về nội dung: sát thực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
+ Về đối tượng người học: nên rộng rãi cho mọi đối tượng có liên quan; ưu tiên cho

các nhóm sở thích trong cộng đồng, phụ nữ, người khuyết tật, người nghèo, thiếu việc làm.
+ Về phương pháp: sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện theo (trực quan, cùng

thực hiện, người lao động tự chuyển giao cho nhau...).
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2. Điều hành hoạt động của vườn ươm
74- Những nguyên tắc chung trong điều hành các hoạt động của vườn ươm?
- Phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, đúng người, đúng việc;
- Đảm bảo tính công khai, công bằng và công tâm; đảm bảo tính nghiêm minh và hiệu lực

của sự phân công và điều hành.
- Phân cấp quyền hạn điều hành và tính tự chủ cho các bộ phận trực thuộc;
- Phát huy dân chủ, khuyến khích sự thảo luận, bàn bạc của tập thể và sáng kiến của cá

nhân khi triển khi thực hiện nhiệm vụ.
- Gắn việc điều hành, phân công trách nhiệm với công tác giám sát thực hiện và chế độ

kiểm tra đánh giá kết quả và chất lượng công việc hay sản phẩm.
- Có hình thức biểu dương, nhắc nhở thường xuyên và thưởng/ phạt công minh trong

những trường hợp đặc biệt.
- Gắn chế độ trách nhiệm với chế độ hưởng lợi về kinh tế.
- Về phương pháp:

+ Duy trì hoạt động hội ý hay giao ban định kỳ, giao việc đầu buổi.
+ Thông báo công khai kế hoạch công tác và người thực hiện đồng thời thông báo
trực tiếp cho những người có liên quan được biết.
+ Quy định chế độ báo cáo và kiểm tra thường xuyên hay đột xuất;
+  Tổ chức nghiệm thu, đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ.

3. Bảo vệ hiện trường khu vực gieo ươm
75- Cần chú ý những nội dung gì trong việc bảo vệ khu vườn?

a)- Sự cần thiết: Cũng như hiện trường của các loại hình sản xuất khác, việc tổ
chức bảo vệ vườn ươm là cần thiết nhằm bảo vệ tư liệu và thành quả sản xuất, góp phần
bảo vệ trật tự xã hội và an toàn cho môi trường sống tại địa phương.

b)- Những thuận lợi và khó khăn: Công việc bảo vệ vườn ươm có nhiều thuận lợi
do tính ổn định về địa điểm và mặt bằng sản xuất, cơ sở hạ tầng thường được đầu tư khá
kiên cố và vững chãi; tuy vậy  thường cũng gặp một số khó khăn như: nguồn vật liệu có
lúc tập trung nhiều, trong đó có những loại dễ cháy, dễ hư hỏng hay mất mát; nhiều loại
cây gieo ươm thu hút sự gây hại của gia súc, gia cầm và các loại động vật khác hoặc sự tò
mò của trẻ em, lòng tham của kẻ gian; hoạt động sản xuất chủ yếu diễn ra vào ban ngày,
đôi khi theo định kỳ nên có những khoảng thời gian không có người sản xuất tại vườn.

c)- Những nội dung chính: Từ những vấn đề trên, công việc bảo vệ vườn ươm chủ
yếu tập trung vào những nội dung sau:

- Bố trí người trực bảo vệ, đặc biệt là vào những khoảng thời gian ngoài giờ sản
xuất để ngăn chặn và xử lý các tình huống rủi ro hay hành vi xâm hại vườn.

- Xây dựng nội quy vườn ươm, quy ước phòng cháy chữa cháy và bảo vệ tài sản
của vườn.

- Tuyên truyền, nhắc nhở và vận động ý thức bảo vệ tài sản và môi trường trong nội
bộ và với bên ngoài; Ký cam kết bảo vệ cây con và tài sản.

- Nâng cao năng lực quản lý bảo vệ và đầu tư cơ sử vật chất và trang thiết bị cho
công tác bảo vệ, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động.

B- Lập kế hoạch gieo ươm hàng năm

1. Thu thập thông tin để lập kế hoạch
76- Những thông tin nào cần nắm chắc trước khi lập kế hoạch gieo ươm?

a)- Nhóm thông tin về thị trường: bao gồm các khía cạnh sau:
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- Nhu cầu về cây con của thị trường hay khách hàng.
+ Chủng loại cây trồng.
+ Số lượng từng loại.
+ Những đòi hỏi về quy cách và chất lượng sản phẩm.
+ Thời gian và phương thức giao, nhận cây.
+ Những thị hiếu khác của trị trường và khách hàng.
- Giá cả và tính cạnh tranh về giá cả sản phẩm.
- Mức độ phong phú và giá cả các loại vật tư hay thiết bị sử dụng trực tiếp; giá nhân

công...
- Những lợi thế so sánh hay rủi ro có thể có về thị trường.

b)- Nhóm thông tin về năng lực sản xuất:
- Quy mô và công nghệ sản xuất hiện tại và khả năng mở rộng  hay cải tiến.

+ Số lượng, chủng loại cây con đã gieo tạo được và khả năng mở rộng.
+ Chất lượng và giá thành sản phẩm đã đạt được và khả năng cải thiện.

- Các nguồn lực hiện có và khả năng nâng cao.
+ Số lượng và trình độ nguồn nhân lực, các nguồn có thể bổ sung.
+ Nguồn tài chính.
+ Các nguồn lực hay sự hỗ trợ khác.

77- Làm thế nào để thu thập được những thông tin trên?
Thông thường có những phương pháp thu thập thông tin sau:

- Phân tích số liệu quá khứ được lưu trữ trong hồ sơ, chứng từ...
- Thăm dò, phỏng vấn và làm dự báo trước kỳ kế hoạch.
- Căn cứ vào các hợp đồng đã và có thể ký được với đối tác, khách hàng.

2. Xây dựng lịch thời vụ vườn ươm
78- Sự cần thiết của xây dựng lịch thời vụ cho vườn ươm?

Lịch thời vụ vườn ươm là khung kế hoạch về mặt thời gian của tất cả mọi hoạt
động hay công đoạn của quy trình sản xuất diễn ra trong một năm hay một chu kỳ sản xuất,
kinh doanh tại một vườn ươm cây.

Một vườn ươm có thể ươm một hay nhiều loại cây có chủng loài và tiêu chuẩn khác
nhau khác nhau. Thông thường thời vụ gieo ươm của chúng cũng không giống nhau, cho
nên thời vụ của một vườn ươm là tổng hợp thời vụ gieo ươm của các loại sản phẩm đó.
Lịch thời vụ vườn ươm giúp chúng ta:

- Cân đối các nhu cầu đầu vào một cách khoa học và tiết kiệm.
- Lập kế hoạch hoạt động cho từng thời đơn vị thời gian (tuần, tháng, quý...).
- Chỉ đạo sản xuất, điều hành các khâu công việc tại những thời điểm cụ thể.
- Có kế hoạch tiêu thụ sản phẩm khi đến kỳ xuất vườn.

79- Các căn cứ để xây dựng lịch thời vụ gieo ươm?
Lịch thời vụ gieo ươm cùa từng loại sản phẩm cây con được xây dựng trên những

cơ sở sau:
- Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định về độ tuổi cây con khi xuất vườn.
- Căn cứ vào thời vụ trồng rừng hay thời điểm giao cây cho khách hàng.
- Căn cứ vào quy trình gieo ươm cho từng loài cây hay phương thức tạo cây.
- Căn cứ vào đặc điểm sinh vật học của cây (đặc điểm về mùa quả chín, tuổi thọ của hạt

giống, đặc điểm nẩy mầm và sinh trưởng, phát triển của cây mạ, cây con)
- Căn cứ vào đặc điểm khí hậu thời tiết và các nhân tố ảnh hưởng khác tại địa phương

(như thời vụ sản xuất nông nghiệp, sâu bệnh hại, thiên tai...).
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80- Cấu trúc của  lịch thời vụ gieo ươm được quy định như thế nào?
- Sử dụng Dương lịch để thể hiện lịch thời vụ;
- Mỗi tháng trong năm được chia làm 3 tuần là: tuần đầu tháng  (từ ngày 01đến ngày 10

của tháng), tuần giữa tháng (từ 11-20 của tháng) và tuần cuối tháng (từ 21 đến hết tháng).
-Các tuần này được thể hiện bằng một cột riêng theo thứ tự về vị trí trong tháng và trong

cả năm (mỗi năm có 36 tuần).
- Cột đầu tiên liệt kê tất cả các công đoạn kỹ thuật và các hoạt động cụ thể.
- Dùng dấu (+) hay (x) hoặc tô màu theo từng hàng chỉ loại hình hoạt động vào các cột

(tuần) có triển khai hoạt động đó.
- Phía dưới lịch nên có ghi chú về những nội dung như chú thích các ký hiệu, những vấn

đề hay quy ước chưa thể hiện được trong bảng hay những vấn đề có liên quan khác.
- Lịch thời vụ nên được kẻ thành bảng lớn, cùng với kế hoạch công tác treo ở vị trí dễ đọc

cho mọi người cùng biết và thực hiện.

3. Dự trù các nhu cầu đầu vào cho vườn ươm
81- Các căn cứ và phương pháp thực hiện lập dự trù nhu cầu đầu vào trong gieo

ươm?
- Các căn cứ:

+ Căn cứ vào kế hoạch sản xuất đã được chính thức xây dựng (bao gồm
các thông tin về chủng loại, số lượng, quy cách cây con xuất vườn...).
+ Căn cứ vào quy trình kỹ thuật gieo tạo cây con cho từng loài hay loại.
+ Căn cứ vào lịch thời vụ gieo ươm.
+ Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật và khả năng tự túc, cải tiến.
+ Căn cứ vào thực tế nguồn lao động, vật tư và giá cả thị trường tại địa phương

cũng như dự báo về biến động của chúng trong kỳ kế hoạch.
- Phương pháp thực hiện:

Nên lập bảng tính chi tiết dưới dạng một ma trận đơn giản với các thông số
+ Số lượng, định mức (kỹ thuật) để tính ra khối lượng vật tư, dụng cụ, nhân công

cần thiết cho từng thời kỳ;
+ Định mức, đơn giá (kinh tế) để tính được kinh phí tương ứng;
+ Tổng hợp các thời kỳ và bổ sung các khoản chi phí khác (như chi phí quản lý,

thuế, hao hụt, rủi ro, dự phòng...) sẽ có được tổng nhu cầu cho từng khoản mục cần dự trù.

4. Tổ chức nhân lực, mua sắm và xây dựng cơ sở vật chất cho vườn ươm
  82- Công việc tổ chức nhân lực và trang bị cơ sở vật chất nên tổ chức thực hiện như
thế nào cho thuận lợi và khoa học?
  *Nên lập khung kế hoạch gồm các cột sau:

+ Hạng mục cần có;
+ Số lượng cần có và đã có, số lượng cần có thêm;
+ Thời điểm cần có và thời gian sử dụng;
+ Cách thức để có và các giải pháp kèm theo;
+ Người được phân công chịu trách nhiệm thực hiện.

C- Quản lý cây con và xuất cây đi trồng

1. Quản lý cây con trong vườn ươm
83-  Quản lý cây con gồm những hoạt động gì? Mục đích và nội dung cụ thể của

những hoạt động đó?
a)- Theo dõi ghi chép quá trình gieo ươm:

- Mục đích: để nắm rõ lai lịch của cây con và có biện pháp tác động thích hợp.
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- Yêu cầu: thực hiện thường xuyên và đầy đủ từ lúc bắt đầu gieo ươm đến khi xuất
cây ra khỏi vườn.

* Chú ý: Đây là công việc tuy không khó, tốn ít công nhưng thường dễ bị bỏ qua do
nhận thức và khâu tổ chức thực hiện thiếu chu đáo, công tác kiểm tra lỏng lẻo.

- Nội dung chủ yếu:
+ Nguồn gốc giống đã sử dụng; số lượng bao nhiêu, chất lượng như thế nào?
+ Biện pháp kỹ thuật gieo ươm: làm đất, xử lý hạt, gieo cấy, chăm sóc...
+ Các tác động bất thường và biện pháp khắc phục: nắng nóng, rét hại, lũ lụt, sâu

bệnh hại...
b)- Khảo sát, kiểm kê, phân loại cây con:
- Mục đích: để nắm chắc số lượng và chất lượng cây con để có biện pháp tác động và sử

dụng hợp lý.
- Yêu cầu: thực hiện theo định kỳ hay đột xuất và trước khi xuất vườn; tiến hành điều tra,

kiểm kê tỷ mỷ toàn diện hay theo mẫu, cho toàn vườn hay từng nhóm đối tượng tùy thuộc
vào mục tiêu quản lý. Thường kết hợp hoạt động này với việc đảo bầu và xén rễ định kỳ
cho cây.

- Nội dung chủ yếu:
 + Tổng số cây trong phạm vi khảo sát, phân ra số lượng hay tỷ lệ phần trăm số cây

theo các loài và cấp chất lượng.
 + Phân loại cây thành 3 loại với các tiêu chí như sau:
(*)- Cây đạt yêu cầu: sinh trưởng bình thường hoặc tốt, đủ kích cỡ chiều cao,

đường kính, cành lá xanh tốt, sinh lực dồi dào...; tiếp tục chăm sóc bình thường.
(*)- Cây chưa đạt yêu cầu: sinh trưởng còn kém, cây còn nhỏ chưc đủ kích cỡ

chiều cao. đường kính, lá hơi vàng...; cần được chăm sóc riêng.
(*)- Cây không đạt yêu cầu: sinh trưởng rất kém, còi cọc, vàng yếu, cong queo, cụt

ngọn, sâu bệnh nặng cần phải loại bỏ.

2. Tiêu chuẩn cây con đem trồng
  84- Những nguyên tắc và tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn chất lượng cây con đem trồng?

a)- Nguyên tắc:
Tùy theo mục đích trồng rừng lấy gỗ hay lấy củi, phòng hộ đầu nguồn hay chắn gió

hại... để xác định từng tiêu chuẩn cho phù hợp với từng loài cây theo nguyên tắc chung là:
- Trồng đạt tỷ lệ sống cao và sinh trưởng phát triển tốt sau khi trồng.
- Chi phí gieo ươm, vận chuyển và trồng không cao hoặc thấp nhất.

  b)- Tiêu chí đánh giá chất lượng cây:
- Tuổi cây được gieo ươm và nuôi dưỡng ở vườn đúng quy định theo từng loài cây
và mục đích trồng.
- Kích cỡ chiều cao vút ngọn, đường kính cổ rễ cân đối theo đúng quy định.
- Sinh lực tốt, phát triển cân đối, khỏe mạnh, không sâu bệnh và cụt ngọn, nhất là
đối với cây lá kim, cây nẩy chồi kém.
- Bộ rễ không bị tổn thương, phát triển nhiều rễ phụ, có nấm hoặc vi khuẩn cộng
sinh ở rễ đối với một số cây họ đậu, thông, phi lao...
- Không bị xây xát, giập nát, long rễ, vỡ bầu, khô ngọn.

  85- Cho ví dụ về tiêu chuẩn một số loài cây khi xuất vườn?
  a)- Thông nhựa:

- Tuổi cây: 12 - 18 tháng
- Chiều cao: 7 - 12cm
- Đường kính cổ rễ: 6 - 8mm
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- Có rễ nấm cộng sinh:> 30 - 50% số cây
- Hình thái chất lượng: Sinh trưởng bình thường, xanh tốt, không bị cụt ngọn hay
nấm bệnh, có bầu bền chắc.

  b)- Chò đen:
- Tuổi cây: 18 - 24 tháng
- Chiều cao: 30 - 50cm
- Đường kính cổ rễ: 8 - 10mm
- Hình thái chất lượng: Xanh tốt, cân đối, thân thẳng, không sâu bệnh, không cụt
ngọn, không vỡ bầu.

  c)- Sấu:
- Tuổi cây: 18 - 24 tháng
- Chiều cao: 60 - 80cm
- Đường kính cổ rễ: trên 1cm
- Hình thái chất lượng: Thân thẳng, cân đối, không cụt ngọn, không sâu bệnh,
không vỡ bầu.

3- Quản lý khi xuất cây đi trồng
86- Những nội dung gì cần quản lý khi xuất cây đi trồng ?

  * Việc làm này được thực hiện bởi người chịu trách nhiệm theo dõi việc xuất cây và được
ghi chép vào sổ nhật ký và các phiếu theo dõi hay hóa đơn, chứng từ đi kèm; bao gồm các
thông tin:

- Ngày, giờ xuất cây; tên và địa chỉ và chữ ký của người giao và người nhận cây.
- Chủng loại cây và số lượng cây xuất vườn; các thông số bình quân về sinh trưởng và

chất lượng của cây con khi xuất vườn.
- Trạng thái của cây con khi xuất vườn (bình thường hay khô héo, bầm dập, long gốc, vỡ

bầu...).
- Những ý kiến nhận xét, đánh giá hay góp ý của khách hàng (nếu có).

4. Bảo dưỡng và vệ sinh vườn ươm
87- Mục đích và nội dung của việc bảo dưỡng và vệ sinh vườn ươm định kỳ?
a)- Mục đích: tạo cho vườn ươm khả năng vận hành liên tục và thông suốt, hạn chế tối đa

những rủi ro do sự cố kỹ thuật hay sự xuống cấp của cơ sở vật chất và môi trường sinh
thái.

b)- Nội dung:
- Thu gom rác rưởi, túi bầu cũ, cây con kém phẩm chất, cây bị sâu bệnh hay bị quá lứa

vào nơi quy định để hủy bằng cách đốt hay đào hố chôn sâu.
- Dọn sạch cỏ dại xung quanh vườn ươm, ven các lối đi, phát dọn các bụi rậm trong vườn.
- Khơi thông các cống rãnh thoát nước, lấp kín những hố, vũng đọng nước thải hay nước

mưa.
- Kiểm tra kỹ tất cả các hạng mục, các công trình và dụng cụ sản xuất hiện có trong vườn

ươm; tiến hành bổ sung, sửa chữa hay nâng cấp kịp thời để chuẩn bị cho vụ gieo ươm mới.

D- Xây dựng mạng lưới thông tin và hợp tác với các bên liên quan
88- Cho biết ý nghĩa của việc xây dựng mạng lưới hợp tác  và khi cần có thông tin thì
liên lạc với ai, ở đâu?

a)- Ý nghĩa: Giúp cho cơ sở sản xuất thoát khỏi sự cô lập và rủi ro không đáng có do thiếu
thông tin và sự hỗ trợ từ bên ngoài.Các nội dung hợp tác có thể đạt được như:

- Trao đổi thông tin về thị trường hạt giống và sản phẩm cây con bản địa trên địa bàn tỉnh
và các khu vực có liên quan.

- Tư vấn về công nghệ sản xuất cây giống bản địa (tài liệu, tập huấn, chuyển giao...)
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- Hỗ trợ, môi giới hợp đồng sản xuất hoặc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.
- Tư vấn về xây dựng và triển khai các dự án có liên quan về phục hồi và phát triển rừng

nhằm phát huy tối đa năng lực sản xuất của cơ sở sản xuất giống cây bản địa một cách lâu
dài, liên tục và ổn định.

- Chia sẻ kinh nghiệm và những lợi thế của mỗi bên tham gia.

b)- Địa chỉ các bên liên quan:
(1)- Dự án Hành Lang Xanh:

+ Văn phòng: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế,
 số 18- Đoàn Hữu Trưng, Tp. Huế.

+ Điện thoại: (84 54) 88734; Fax: (84 54) 887323;
(2)- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế:

+ Chi cục Lâm nghiệp
+ Trung tâm Khuyến nông và Khuyến lâm
+ Đoàn Điều tra Quy hoạch và Thiết kế Nông Lâm nghiệp

  (3)- Trường Đại học Nông Lâm Huế (102- Phùng Hưng, Tp. Huế)
+ Khoa Lâm nghiêp - ĐT: 054. 529137
+ Khoa Khuyến nông và Phát triển Nông thôn
+ Trung tâm PTNT Miền Trung

(4)- Các Ban Quản lý rừng hoặc công ty lâm nghiệp  trên địa bàn
+ BQLRPH A Lưới (Bốt Đỏ, A Lưới)
+ BQLRPH Nam Đông (TT Khe Tre, Nam Đông)
+ BQLRPH Hương Thủy (TT Phú Bài, Hương Thủy)
+ BQLRPH Sông Hương
+ BQLRPH Sông Bồ
+ CTLN Nam Hòa
+ CTLN Tiền Phong
+ BQL KBTTN Phong Điền
+ BQL VQG Bạch Mã

(5)- Các tổ chức Phi Chính phủ khác có liên quan:
+ SNV
+ Tropenbos
+ Hội KHKT Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
+ Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn quản lý tài nguyên (Corenarm), Địa chỉ: 131

Thạch Hãn, Tp.Huế; Đt & fax: 8454 539229; Email: corenarm@gmail.com
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Lịch thu hái hạt giống một số loài cây bản địa chủ yếu tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Phu lục 2: Phương pháp bảo quản hạt giống cho một số loài cây bản địa.
Phụ lục 3: Chỉ tiêu chất lượng một số loại hạt giống cây bản địa.
Phu lục 4: Tóm tắt kỹ thuật gieo ươm một số loài cây bản địa thường gặp.

I. Các loài thân gỗ
1 Sấu- Dracontomelon duppeanum
2 Dầu rái- Dipterocarpus alatus
3 Trám trắng- Canarium album
4 Xoan ta- Melia azedarach
5 Dó bầu- Aquilaria crassna
6 Kiền kiền- Hopea pierrei
7 Lim xanh- Erythrophloeum fordii
8 Thông nhựa- Pinus merkusii
9 Mỡ- Manglietia conifera
10 Sở- Camelia spp.

II. Các loài Lâm sản ngoài gỗ
1 Mây nếp- Calamus tetradactylus
2 Sa nhân- Amomum longigulore
3 Bình vôi- Sterphaia rotunda
4 Kim cang- Smilax glabra
5 Vàng đắng- Coscinium fenestratum
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1- Lịch thu hái hạt giống của một số loài cây bản địa chủ yếu
tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Loại quả, hạt Tháng
thu hái

Đặc trưng chín của quả, hạt

- Bời lời  (Litsea gutinosa) 10 - 12 Vỏ đen, mềm; nhân cứng
- Chò đen (Parashorea stellata) 8 - 10 Cánh quả vàng nâu, cánh dán
- Chuồn (Garcinia merguensis) 7 - 9 Quả chuyển màu vàng lục, hơi mềm
- Đào (Palaquium obovatum) 10 - 11 Thịt quả mềm, màu sẫm, hạt bóng
- Dầu rái (Dipterocarpus alatus) 9 - 10 Cánh màu nâu, quả màu xám đen
- Dâu sặt (Baccaurea oxycarpa) 8 - 9 Vỏ quả màu hồng, đỏ, cơm mềm
- Dâu trung bộ (B. annamensis) 6 - 8 Vỏ đỏ, dòn; cơm mọng, vị chua ngọt
- Dó bầu (Aquilaria crassna) 6 - 7 Vàng xám, dễ nứt nẻ
- Giổi  (Michelia mediocris) 8 - 10 Quả nâu vàng, cơm hạt màu nâu đỏ
- Gội tía (Aglaia spectabilis) 9 - 10 Quả màu đỏ tía, cơm hạt màu đỏ
- Gụ lau (Sindora tonkinensis) 7-9 Quả xám nâu, khô, hạt nâu đen, cứng
- Hông (Paulownia fortunei) 7 -8 Quả vàng nâu; hạt đen cánh trắng, khô
- Huỷnh (Tarrietia javanica) 6 - 7 Quả màu nâu, phôi cứng, đầy đặn
- Kiền kiền (Hopea ...) 5 - 6 Cánh màu vàng cam hay đỏ tía
- Lèo heo (Polyalthya sp.) 8 - 11 Quả màu đỏ hay tím tía
- Lim xanh (Erythrophloeum fordii) 10 - 12 Màu cánh dán
- Lim xẹt (Peltophorum spp.) 6 - 8 Vàng nhạt, nâu đỏ; hạt cứng.
- Mít nài (Artocarpus meniloxyla) 5 - 9 Vàng đậm, vỏ mềm, mùi thơm.
- Mỡ (Manglietia conifera) 8 - 9 Quả có đốm trắng; hạt đen.
- Muồng ràng (Andenanthera spp.) 7 - 9 Hạt cứng chắc, đỏ tươi, bóng.
- Ràng ràng mít (Ormosia balansae) 10 - 11 Vỏ hóa gỗ; hạt nâu đỏ.
- Re hương (C. parthenoxylon) 7 - 8 Vỏ quả mềm, tím than; hạt mẩy, chắc
- Sấu (Dracontomelon duppeanum) 6 - 8 Vỏ vàng tươi, cơm mềm, ngọt.
- Sến trung (Homaliun ceylanicum) 7 - 9 Gié vàng nhạt, quả mẩy,chắc
- Sở (Camelia spp.) 7 - 9 Vỏ bóng, trắng vàng; hạt nâu
- Sòi tía (Sapium discolor) 8 - 10 Quả mập, mềm; hạt chắc
- Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera) 2 - 4 Vỏ quả mềm, chuyển màu sẫm
- Thông nhựa (Pinus merkusii) 9 - 10 Quả vàng mơ, cánh dán.
- Trám hồng (Canarium bengalense) 6 - 8 Quả vàng mơ; nhân hạt trắng
- Trường mật (Pometia pinnata) 5 - 6 Cơm mọng, mềm; hạt nâu chắc
- Ươi bay (Scaphium macropodum) 7 - 8 Cánh vàng, nâu; quả hơi nhăn
- Vạng (Endospermum chinensis) 7 - 8 Quả tròn mọng; nhân rắn, chắc
- Vối thuốc (Schima wallichii) 1 - 2 Quả nâu xám; hạt khô cứng
- Xoan ta (Melia azedarach) 11 - 12 Vàng, mọng hay khô, nhăn.



Phụ lục 2- Phương pháp bảo quản hạt giống cho một số loài cây bản địa
(Bao gồm cả loài cây ngoại tỉnh có tiềm năng gây trồng tại Thừa Thiên Huế)

Loại hạt Phương pháp bảo quản Thời gian bảo
quản lâu nhất

- Bời lời  (Litsea gutinosa) Ẩm mát 6 tháng
- Chò đen (Parashorea stellata) Ẩm mát (hay ẩm lạnh) 2 tháng
- Chuồn (Garcinia merguensis) Ẩm mát 2 - 3 tháng
- Đào (Palaquium obovatum) Ẩm mát 2 - 4 tháng
- Dầu rái (Dipterocarpus alatus) Ẩm mát (ẩm lạnh) 2 tháng
- Dâu sặt (Baccaurea oxycarpa) Ẩm mát 2 - 3 tháng
- Dâu trung bộ (B. annamensis) Ẩm mát 2 - 3 tháng
- Dó bầu (Aquilaria crassna) Khô lạnh 6 tháng
- Giổi  (Michelia mediocris) Ẩm mát 3 - 4 tháng
- Gội tía (Aglaia spectabilis) Ẩm mát 4 - 6 tháng
- Gụ lau (Sindora tonkinensis) Khô mát 1 - 2 năm
- Hông (Paulownia fortunei) Khô lạnh 6 tháng
- Huỷnh (Tarrietia javanica) Khô mát 6 - 8 tháng
- Kiền kiền (Hopea ...) Ẩm lạnh 2 - 4 tháng
- Lèo heo (Polyalthya sp.) Ẩm mát 4 - 6 tháng
- Lim xanh (Erythrophloeum fordii) Khô mát 1 - 2 năm
- Lim xẹt (Peltophorum spp.) Khô mát 1 năm
- Mít nài (Artocarpus meniloxyla) Ẩm mát 1 - 2 tháng
- Mỡ (Manglietia conifera) Ẩm mát 6 tháng
- Muồng ràng (Andenanthera spp.) Khô mát 1 - 2 năm
- Ràng ràng mít (Ormosia balansae) Khô mát 1 - 2 năm
- Re hương (Cinn. parthenoxylon) Ẩm mát 2 - 3 tháng
- Sấu (Dracontomelon duppeanum) Khô mát 6 - 8 tháng
- Sến trung (Homaliun ceylanicum) Khô mát (khô lạnh) 6 - 10 tháng
- Sở (Camelia spp.) Khô mát (ẩm mát) 3 - 5 tháng
- Sòi tía (Sapium discolor) Ẩm mát 2 - 3 tháng
- Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera) Ẩm mát 3 - 4 tháng
- Thông nhựa (Pinus merkusii) Khô lạnh (khô mát) 1 năm
- Trám hồng (Canarium bengalense) Khô mát Trên 1 năm
- Trường mật (Pometia pinnata) Ẩm mát 2 - 3 tháng
- Ươi bay (Scaphium macropodum) Khô lạnh 4 - 5 tháng
- Vạng (Endospermum chinensis) Ẩm mát 3 - 4 tháng
- Vối thuốc (Schima wallichii) Khô mát 1 năm
- Xoan ta (Melia azedarach) Khô mát Trên 1 năm
- Quế (Cinnamomum cassia) Ẩm mát 4-6 tháng
- Sao đen (Hopea odorata) Ẩm lạnh 3-4 tháng



Phụ lục 3- Chỉ tiêu chất lượng một số hạt giống cây bản địa.
(Bao gồm cả loài cây ngoại tỉnh có tiềm năng gây trồng tại Thừa Thiên Huế)

Loại hạt Độ
thuần(%)

Hàm lượng
nước (%)

Tỷ lệ nẩy
mầm(%) Số hạt/kg hạt

- Dầu rái (Dipterocarpus alatus) 80-90 15-20 30-50 210-330
- Dó bầu (Aquilaria crassna)
- Pháo lái (Litsea cambodiana) 90 30-35 80-85 900
- Sến trung (Homalium
ceylanicum)

40-50 7-8 20-30 1,5-2,0 triệu

- Sở (Camelia spp.) 90 15-20 80 500
- Huỷnh (Tarrietia javanica) 80-85 8-9 75-80 1500-1700
- Mỡ (Manglietia conifera) 90-95 24-25 80-90 2.400-2.600
- Lim xanh(Erythrophloeum fordii) 90-95 8-9 80-90 1.100-1.300
- Quế (Cinnamomum cassia) 90-95 30-35 75-85 3.000-4.000
- Muồng đen (Senna seamea) 90-95 7-8 80-90 34.000-36.000
- Lát hoa (Chukrasia tabularis) 85-95 7-8 75-80 50.000-55.000
- Thông nhựa (Pinus merkusii) 90-95 7-8 80-90 28.000-

31.000
- Trám trắng (Canarium album) 90-95 8-9 40-50 450-500
- Trám đen (Canarium tramdenum) 90-95 8-9 50-60 250-300
- Xoan ta (Melia azedarach) 90-95 8-9 80-90 2.000-2.500
- Sao đen (Hopea odorata) 80-85 37-38 80-85 2.500-3.000



Phụ lục 4

TÓM TẮT KỸ THUẬT GIEO ƯƠM MỘT SỐ LOÀI CÂY RỪNG BẢN ĐỊA
THƯỜNG GẶP

A- CÁC LOÀI CÂY THÂN GỖ

1- Cây Sấu (Dracontomelon duppeanum)
a)- Nguồn giống: Thu hái quả vào tháng 7-8, trên những cây mẹ có phẩm chất tốt,

trên 10 tuổi. Hái quả màu vàng, đem phơi rải nơi thoáng mát cho chín đều. Dùng dao bóc
tách phần thịt quả hay chà xát mạnh trong nước để thu hạt, rửa sạch và phơi khô trong
nắng nhẹ 2-4 ngày; có thể đem gieo ngay hay cất trữ. Mỗi kg hạt có 500-600 hạt; tỷ lệ nẩy
mầm ban đầu 70-80%, sau đó giảm nhanh.

b)- Bảo quản hạt: Muốn bảo quản hạt trong 4-5 tháng phải cất trữ trong cát ẩm (tỷ
lệ 1 hạt/ 2 cát theo khối lượng, trải trên nền nhà, định kỳ 2-3 ngày kiểm tra độ ẩm cát và
tưới bổ sung; loại bỏ hạt mốc thối và chọn hạt đã nẩy mầm đem gieo).

c)- Xử lý hạt: Ngâm hạt trong nước ấm 60oC trong 6 giờ, ngâm tiếp nước lã 24 giờ,
vớt ra rửa sạch, ủ trong túi vải 10-12 ngày, chọn hạt nứt nanh đem gieo.

d)- Gieo hạt: Làm đất kỹ, lên luống cao 15-20cm, rộng 0,8-1m, rãnh 35-40cm. Hạt
gieo cự ly 15 x 20cm, sâu 3-5cm, lấp đất kín hạt. Diện tích gieo 5-6 m2/ kg hạt. Dùng rơm
rạ đã khử trùng che tủ mặt luống, tưới nước hàng ngày đủ ẩm. Sau 7- 10 ngày hạt bắt đầu
nẩy mầm dỡ bỏ vật che tủ. Cây gieo 20-30 ngày tuổi, cao 5-6cm bứng đem cấy vào bầu.

e)- Tạo bầu: Vỏ bầu có kích thước 8-10 x 15-20cm; hỗn hợp ruột bầu gồm: 90%
đất mùn, 9% phân chuồng hoai và 1% supe lân tính theo trọng lượng bầu.

g)- Chăm sóc cây con: Tưới nước sau gieo hoặc cấy trong 3 tháng đầu, mỗi ngày 1-
2 lần, mỗi lần 2-3 lít/ m2. Từ tháng thứ 4 trở đi, 2-3 ngày tưới 1 lần, lượng tưới 4-6 lít/ m2.
Dưới 3 tháng che 40-50% ánh sáng, sau dỡ bỏ dần giàn che. Làm cỏ phá váng định kỳ 20-
30 ngày/ lần, kết hợp đảo và giãn bầu khi cây được 6-7 tháng tuổi. Ngừng chăm sóc trước
khi đem trồng 1-2 tháng.

h)- Tiêu chuẩn cây con xuất vườn: Cây ươm trên 18 tháng tuổi, chiều cao 60-80cm,
đường kính cổ rễ trên 1cm, sinh trưởng tốt, cân đối, không bị cụt ngọn và sâu bệnh.

2- Dầu rái (Dipterocarpus alatus)
a)- Nguồn giống: Lấy từ cây mẹ cao 15-20m, đường kính 30-40cm chưa khai thác

nhựa. Thu nhặt khi quả và cánh có màu cánh dán, vừa rụng. Mỗi kg có 210-230 quả.
b)- Bảo quản: Hạt rất nhanh mất sức nẩy mầm, thường không giữ được quá 10-15

ngày nên phải bảo quản ẩm.
c)- Xử lý hạt: Ngâm quả trong nước lã 6 giờ, cắt cánh và ủ lên luống gieo có phủ

rơm rạ và tưới đủ ẩm, hạt nứt nanh hoặc nẩy mầm không quá 5 ngày đem gieo hoặc cấy
vào bầu.

d)- Gieo hạt: Đặt hạt nằm ngang hoặc nghiêng 45o, lấp đất dày 2cm, rắc thêm trấu
hoặc phân chuồng hoai và tưới nước giữ ẩm cho hạt.

e)- Tạo bầu: Vỏ bầu có kích thước 8-10 x 15-20cm, thủng đáy, đục lỗ xung quanh.
Hỗn hợp ruột bầu gồm đất tầng mặt  trộn với 10-15% phân chuồng hoai và 1-2% supe lân.

g)- Chăm sóc: Che bóng 50% ở tầm cao 1,7m cho tới khii cây được 33-4 tháng
tuổi. Thường xuyên tưới nước, làm cỏ phá váng, đảo bầu và có thể bón thúc thêm phân cho
cây.

h)- Tiêu chuẩn cây con xuất vườn: Cây trên 15 tháng tuổi, cao 50-60cm, đường
kính cổ rễ 0,6cm, cân đối, không cụt ngọn hay sâu bệnh.



3- Trám trắng (Canarium album)
a)- Nguồn giống: Thu hái quả trên những cây trội trên 15 năm tuổi, khi quả chuyển

màu vàng mơ, hạch màu nâu, nhân hạt trắng. Chọn những quả mập, om trong nước nóng
70-80oC trong 3 giờ, vớt ra, dùng dao cắt dọc quả để tách hạt. Rửa sạch hạt rồi đem phơi
khô trong bóng râm rồi đem sử dụng hay cất trữ. Mỗi kg có 450-500 hạt.

b)- Bảo quản: Đựng hạt trong chum vại hay các dụng cụ chứa khác theo hình thức
khô mát thông thường. Thời gian bảo quản có thể tới trên 1 năm. Nếu bảo quản ẩm thì chỉ
giữ được phẩm chất của hạt trong khoảng 1 tháng.

c)- Xử lý hạt: Trước tiên nên dùng dao sắc chặt hoặc khía hai đầu hạch cho hạt dễ
thấm và hút nước, sau đó chỉ cần ngâm hạt trong nước 2 giờ, rồi ủ cho hạt nứt nanh thì
đem gieo vào bầu.

d)- Gieo hạt: Hạt thường được gieo trực tiếp vào bầu, lấp đất sâu 1,5-2cm, phía trên
mặt bầu hoặc luống có thể che tủ để giữ ẩm; thường xuyên tưới nước để duy trì độ ẩm.

e)- Tạo bầu: Kích thước 8 x 18cm, ruột bầu gồm đất rừng, đất mùn trộn với 10-
15% phân chuồng hoai và 1% supe lân.

g)- Chăm sóc: Tạo giàn che 50% ánh sáng trong 3 tháng đầu; thường xuyên tưới
nước, làm cỏ xới váng, đảo bầu và phòng trừ sâu bệnh cho cây con.

h)- Tiêu chuẩn cây con xuất vườn: Cây trên 15 tháng tuổi, cao 80-100cm, đường
kính cổ rễ trên 1cm; phát triển cân đối, không sâu bệnh.

4- Xoan ta (Melia azedarach)
a)- Nguồn giống: Thu hái quả chín vào tháng 11-12, trên những cây trội 5-8 tuổi,

đường kính thân cây trên 15cm. Ủ quả 1-2 ngày cho chín đều rồi ngâm vào nước cho mền
và chà xát để đãi bỏ phần vỏ và thịt quả. Hạt đã làm sạch đem phơi nắng nhẹ trong 2-3
ngày rồi đem gieo hay cất trữ. Mỗi kg hạt có 2000-2500 hạt.

b)- Bảo quản: Theo phương pháp khô thông thường trong chum vại...
c)- Xử lý hạt: Thường có 2 cách:
- Đốt nóng gián tiếp: Cho hạt vào vào hố, phủ rơm rạ, cỏ rác khô, đốt trong 2-3

phút cho nóng hạt rồi đem gieo.
- Ngâm hạt trong nước ấm có nhiệt độ 50-60oC (2 sôi 3 lạnh) trong 5-12 giờ, vớt ra

trộn với cát ẩm đem ủ trong 2-3 ngày cho hạt nứt nanh rồi đem gieo.
d)- Gieo hạt: Thông thường người ta tạo cây con rễ trần: Làm đất kỹ, lên luống

cao15-20cm; bón phân chuồng hoai 3-4 kg/m2, trộn đều và san phẳng mặt luống. Chọc lỗ
sâu 3-4cm, cự ly 30 x 30cm, mõi lỗ gieo 1 hạt rồi lấp đất bằng mặt luống. Tưới nước đẫm
sau khi gieo, định kỳ 2-3 ngày tưới nước 1 lần, lượng nước tưới 2-3 lít/m2.

e)- Chăm sóc cây con: Sau khi cây mọc 1 tháng thì tỉa dặm cây cho đều; dịnh kỳ
20-30 ngày làm có xới váng 1 lần; 4-5 ngày tưới nước 1 lần, lượng nước tưới 4-6 lít/m2.
Chống úng khi có mưa to; phát hiện có rệp sáp gây hại trên thân cây thì phải tuốt bỏ, quét
nước vôi đặc hay phun nước lưu huỳnh vôi để diệt trừ.

g)- Tiêu chuẩn cây con xuất vườn: Cây 12 tháng tuổi, chiều cao 1,5-2m, đường
kính cổ rễ 2-3cm, cây sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh, chưa ra lá non.

5- Dó bầu (Aquilaria crassna)
a)- Nguồn giống: Lấy giống vào tháng 6-7 khi quả chuyển màu vàng mơ trên

những cây trội trên 12 tuổi. Ủ quả 2-3 ngày cho chín đều rồi phơi trong nắng nhẹ cho tách
hạt rồi đem gieo ngay hay bảo quản ẩm; tránh phơi hạt ngoài nắng to, vun hạt thành đống
hay chứa trong bao kín.

b)- Xử lý hạt giống và gieo: Ngâm hạt trong dung dịch thuốc tím 0,1%  từ 3-4 giờ,
sau đó rửa sạch, loại bỏ hạt xấu rồi đem gieo lên luống để tạo cây mầm.



c)- Tạo bầu: Dùng loại vỏ bầu kích thước 10 x 16cm, kín đáy, có đục lỗ thoát nước.
Ruột bầu gồm 85% đất mặt, 14% phân chuồng hoai và 1% supe lân.

d)- Chăm sóc cây mầm và cây con: Tưới nước thường xuyên đủ ẩm, cắm ràng hoặc
làm giàn che 50-60%. Định kỳ 4-5 ngày phun Benlat 0,05% một lần, 1-2 lít/m2. Sau 30-40
ngày kể từ khi gieo, cây mạ cao 6-8cm, có trên 3 lá, bứng đem cấy vào bầu.
 Tưới nước đẫm bầu trước khi cấy. Thường xuyên tưới đủ ẩm và làm cỏ phá váng 15-20
ngày 1 lần.
  Sau 2 tháng giảm giàn che xuống còn 20-30%, đến tháng thứ 5 thì dỡ bỏ hoàn toàn.
 Phun hoặc tưới Benlat 0,05-0,1%, 1 lít/m2 cho 3 tháng đầu, định kỳ 15-20 ngày/ lần.
  Có thể bón thúc bằng hỗn hợp 1N, 2K nồng độ 0,5%, 1,5-2 lít/m2 ngay sau khi làn cỏ phá
váng. Đảo bầu ít nhất 2 lần, lần đầu khi cây được 5-6 tháng, lần cuối trước khi xuất vườn 1
tháng, kết hợp hãm cây.

e)- Tiêu chuẩn cây con xuất vườn: Cây trên 12 tháng tuổi, cao trên 40cm, đường
kính cổ rễ trên 0,35cm, sinh trưởng tốt, thân thẳng, cành lá cân đối, không bị sâu bệnh.

6- Kiền kiền (Hopea pierrei )
a)- Nguồn giống: Thu nhặt hạt dưới tán những cây mẹ hay lâm phần đã qua tuyển

chọn vào sáng sớm hay sau các trận mưa giông trong tháng 5 hay đầu tháng 6. Chọn những
quả mẩy chắc, cánh chuyển màu vàng có đốm nâu đỏ. Hạt rất nhanh mất sức nẩy mầm nên
thường phải gieo ngay hoặc bảo quản ẩm trong thời gian dưới 1 tuần; nếu có điều kiện bảo
quản ẩm-lạnh thì có thể giữ được lâu hơn.

b)- Gieo hạt: Thường gieo vào tháng 5-6 ngay sau khi hạt chín. Cắt bỏ cánh hạt,
ngâm hạt trong nước lã 2-3 giờ rồi đem gieo, cũng có thể ủ hạt trong 1-2 ngày cho nứt
nanh rồi gieo trực tiếp vào bầu. Nếu tạo cây mầm để cấy thì gieo lên luống đẫ chuẩn bị kỹ,
luống cao 10-15cm, đã khử trùng. Gieo hạt trên rạch ngang luống cách nhau 15cm, gốc
cánh quay lên trên rồi phủ 1 lớp đất vừa phủ kín đỉnh hạt. Tưới nước đủ ẩm, sau 3-4 ngày
thì hạt nẩy mầm, sau 10 -15 ngày là có thể chọn những cây cứng cáp để cấy vào bầu.

c)- Chuẩn bị bầu: Kích thước bầu 12-15 x 18-20cm; ruột bầu: 85% đất mùn dưới
tán rừng, 14% phân chuồng hoai và 1% supe lân.

d)- Chăm sóc: Làm giàn che bóng 50-60% và tháo dỡ dần sau 5 - 6 tháng tuổi và
duy trì ở mức che bóng 30-40% cho tới trước khi cây xuất vườn 1-2 tháng. Thường xuyên
làm cỏ xới váng và đảo bầu, phân loại cây để có chế độ bón thúc cho nhóm cây vàng, yếu.

e)- Tiêu chuẩn cây con xuất vườn: Cây trên 24 tháng tuổi, cao 40-60, đường kính
cổ rễ 0.4-0,5cm; cây cân đối, không cụt ngọn và sâu bệnh.

7- Lim xanh (Erythrophloeum fordii)
a)- Nguồn giống: Thu hạt trên những cây mẹ sinh trưởng tốt, tán lá dày, cân đối,

thân tròn thẳng, không bị sâu bệnh hay các khuyết tật tự nhiên khác; có đường kính ngang
ngực từ 40cm trở lên. Thời gian thu hái thích hợp từ tháng 10-12, khi vỏ quả có màu nâu
xám, hạt có màu đen bóng, cứng. Hạt sau khi chế biến được bảo quản khô thông thường
trong thời gian 1-2 năm. Mỗi kg hạt có 1.100-1.300 hạt.

b)- Xử lý hạt giống: Hạt Lim xanh có lớp vở cứng và màng keo bền chắc bao bọc
nên rất khó thấm nước. Để khắc phục tình trạng trên, có thể xử lý bằng các cách sau đây:

- Tác động cơ học kết hợp nhiệt độ: Dùng dao sắc vạt một vết nhỏ bên mép mạt
hoặc mài hạt lên vật cứng, nhám để tạo những vết xước sâu, sau đó ngâm hạt trong nước
ấm 60oC trong 6-8 giờ. Rửa sạch hết lớp keo bám quanh hạt rồi đem ủ trong túi vải, hàng
ngày rửa chua; sau 10-12 ngày hạt sẽ nẩy mầm, chọn những hạt nứt nanh đem gieo.

- Xử lý nhiệt độ cao kết hợp hóa chất:
+ Ngâm hạt trong dung dịch thuốc tím 0,1% trong thời gian 30 phút.



+ Ngâm hạt trong nước ấm có pha thêm dấm loãng trong 1-2 giờ, sau đó cho vào rổ
để chà xát mạnh cho bong hết phần màng keo bao quanh hạt.

+ Ngâm hạt trong nước sôi 100oC, bắc xuống để nguội dần, sau 10-15 giờ vớt ra,
chọn những hạt đã trương nở cho vào túi vải để ủ cho đến khi nứt nanh thì đem gieo.
Những hạt sau khi ngâm vẫn chưa khịp trương nở thì có thể ngâm tiếp 3-4 giờ nữa.

c)- Gieo hạt và cấy cây:
- Gieo hạt vào bầu: Dùng que nhọn tạo một lỗ giữa bầu sâu 1-2cm, sau đó tra một

hạt đã nứt nanh rồi lấp đất phủ kín hạt. Dùng rơm rạ đã khử trùng phủ lên trên để giữ độ
ẩm. Tưới nước đủ ẩm sau khi gieo, mỗi ngày 1 lần, tưới 3-4 lít/m2.

- Gieo trên luống: Để bổ sung những cây bị chết, có thể gieo hạt trên luống, sau đó
chọn những cây khỏe mạnh để cấy vào bầu.

+ Chuẩn bị luống gieo bằng cách làm đất kỹ, lên luống có mặt rộng 0,8-1m, có thẻ
dùng cát tinh phủ lên mặt luống dày 3-5cm. Trước khi gieo hạt 5-7 ngày, phun thuốc Viben
C 0,3% để phòng bệnh lở cổ rễ. Trước khi gieo hạt 1 ngày, tưới nước đủ ẩm cho luống gieo

+ Gieo hạt: Hạt được gieo vãi đều trên luống, 1kg hạt cho 8-10m2, sau đó phủ một
lớp đất mịn dày 1-2 cm (lớp đất phủ không được quá 4cm). Sau đó phủ rơm rạ đã khử
trùng lên mặt luống. Tưới nước hàng ngày sau khi gieo, tưới khoảng 4 lít/m2 mỗi lần.
Luống gieo bắt buốc phải có giàn che bóng hoặc cắm tế guột (che 70-80% ánh sáng).

- Cấy cây vào bầu: Dùng cây mầm có chiều dài 1-1,5cm để cấy vào thời tiết râm
mát hoặc có mưa nhẹ, tránh ngày nắng gắt, gió mùa Đông Bắc, gió Tây Nam. Tưới nước
ướt đều luống bầu trước khi cấy một ngày. Dùng que nhọn tạo lỗ sâu phù hợp vơid rễ mầm
giữa mặt đất bầu, đặt cây mầm có cổ rễ ngang mặt bầu và dùng que ép chặt đất bao kín rễ
mầm. Sau khi cấy càn che bóng và tưới nước hàng ngày để giữ ẩm cho cây, ngày nắng tưới
2 lần, mồi lần tưới 8-10 lít/m2. Ngừng tưới nước trước khi xuất vườn khoảng 1 tháng.

d)- Chuẩn bị bầu: Kích thước bầu: 10 x 15cm, bầu không đáy có đục lỗ xung quanh.
Hỗn hợp ruột bầu: 88% đất mùn dưới tán rừng + 10% phân chuồng hoai + 2% supe lân.

e)- Chăm sóc:
- Làm giàn che bóng: 80-90% trong giai đoạn đầu, sau 1 tháng dỡ dần vật liệu che

chỉ để lại 30%, sau 45 ngày thì dỡ bỏ hoàn toàn.
- Tưới nước: trong 15 ngày đầu tưới mỗi ngày 1 lần, nếu thời tiết nắng nóng han

khô hạn tưới 2 lần/ngày. sau đó 2-3 ngày tưới 1 lần. Lượng nước tưới phụ thuộc thời tiết,
nhưng phải đảm bảo cho bầu luôn đủ ẩm (3-4 lít/m2), tránh quá đẫm gây úng, dễ phát sinh
nấm bệnh.

- Làm cỏ phá váng: Định kỳ trung bình 15- 20 ngày/lần. Kết hợp đảo bầu và phân
loại cây sau 2 tháng tuổi, đảo bầu lần cuối trước khi xuất vườn 3-4 tuần.

- Bón thúc: Nên bón thúc khi cây sinh trưởng kém. Sau 15-20 ngày đã có thể bón
thúc, trong 3 tháng đầu có thể bòn thúc mỗi tháng 1 lần  bằng phân N,P,K (5: 10: 3)  nồng
đọ 1% (0,1kg/10 lít nước), tưới 3 lít/m2. Tưới bằng ô doa vào sáng sớm hay chiều tối, sau
đó tưới rửa lá cho cây con bằng nước sạch (2,5 lít/m2) để phòng táp lá.

* Chú ý : Không dùng phân đạm Urê để tưới thúc cho cây; không tưới phân vào
những ngày nắng gắt hay giữa trưa.

- Phòng trừ sâu bệnh: Giai đoạn dưới 1 tháng tuổi cây con hay bị bệnh lở cổ rễ và
các loài côn trùng như sâu xám, bọ xít, bọ cánh cứng và các loài dế gây hại. Có thể áp
dụng các biện pháp phòng trừ như đã hướng dẫn tại đáp án [50] của tài liệu này.

f)- Tiêu chuẩn cây con xuất vườn:
- Cây 16-18 tháng tuổi, xanh tốt, phát triển cân đối, không sâu bệnh,  không cụt

ngọn, không nhiều thân.
- Chiều cao: 40-50cm; Đường kính cổ rễ: từ 0,8cm trở lên.
- Bầu nguyên vẹn, cây có nhiều rễ con phát triển tốt, đều.



8- Thông nhựa (Pinus merkusii)
a)- Nguồn giống: Chỉ nên sử dụng giống có xuất xứ của khu vực Bắc Trung bộ do

các cơ sở sản xuất giống quốc doanh cung cấp, có lý lịch giống rõ ràng và các thông số kỹ
thuật kèm theo. Hạt giống đủ tiêu chuẩn nếu chưa sử dụng có thể bảo quản theo phương
pháp khô thông thường (6 tháng) hay bảo quản lạnh (được trên 1 năm). Thời vụ thu hái hạt
thường vào tháng 9-10. Thời vụ gieo hạt ở khu vực Bắc Trung bộ là tháng 12. Mỗi kg hat
giống có khoảng 28.000-31.000 hạt.

b)- Xử lý và gieo hạt:
- Xử lý hạt giống: Ngâm hạt trong thuốc tím 0,1% trong thời gian 30 phút. Vớt ra

cho ráo nước rồi ngâm trong nước ấm 40-45oC (2 sôi, 3 lạnh) trong 6 giờ. Ủ hat trong túi
vải đạt ở nơi khô ráo. Hàng ngày rửa chua bằng nước ấm rồi lại ủ tiếp cho đến khi nứt nanh

- Gieo hạt:
+ Chuẩn bị luống gieo: Làm đất kỹ, lên luống rộng 1m, dùng cát tinh phủ lên mặt

luống một lớp dày 3-5cm. Phu thuốc Viben C 0,3%, 0,3 lít/m2 trước khi gieo hạt 5-7 ngày
để phòng bệnh lở cổ rễ. Tưới nước đủ ẩm cho luống gieo 1 ngày trước khi gieo hạt.

+ Gieo hạt: Gieo vài hạt đều trên luống, 1kg hạt cho 10-15m2. Gieo hạt xong phủ
lớp đất mỏng 0,5-1cm trên luống, sau đó phủ rơm rạ đã khử trùng để giữ ẩm.

+ Chăm sóc luống gieo: Hàng ngày tưới nước, mỗi lần 4-6 lít/m2, ngày nắng cần
tưới 2 lần. Luống gieo nhất thiết phải có giàn che hay cắm tế guột che bóng 70-80%. Cần
chú ý bảo vệ luống gieo khỏi sự gây hại của kiến, chim, chuột hoặc gia cầm. Khi thấy cây
mầm dạng que diêm đã mọc cần dỡ ngay rơm rạ và cắm ràng che bóng.

c)- Tạo bầu: Việc đóng bầu phải được hoàn tất trước khi bắt đầu gieo hạt.
Kích tước bầu: 10 x15cm, bầu không đáy và có thể đục lỗ xung quanh.
Hỗn hợp ruột bầu:
* Công thức 1: 79% đất tầng mặt + 10% đất mùn rừng Thông +  10% phân chuồng

hoai + 1% Supe lân.
* Công thức 2 (theo Dự án KFW4): 58% đất mặt dưới tán rừng + 30% đất mùn

rừng Thông +  10% phân chuồng hoai + 2% Supe lân.
Chú ý: Đất đóng bầu (trừ đất mùn Thông) phải được ủ kỹ trước khi sử dụng ít nhất

là 3 tháng. Việc khử trùng và sử lý đất hỗn hợp ruột bầu phải bố trí sao cho không làm ảnh
hưởng xấu đến nguồn nấm rễ cộng sinh có trong đất mùn Thông.

d)- Cấy cây mầm: Khi cây mầm được khoáng 15-20 ngày tuổi, chuẩn bị bỏ mũ và
bung dù là thời điểm cấy cây mầm có tỷ lệ sống cao nhất. Chọn những cây mầm có chiều
dài thân 1-1,5cm khi còn mũ hình que diêm để cấy vào bầu. Chỉ cấy khi có thời tiết râm
mát hoặc mưa nhẹ. Cần tưới nước đẫm luống bầu trước khi cấy một hôm, tưới 4-6 lít/m2.
Cây mầm được nhổ vừa đủ cấy trong buổi và được nhúng trong bát nước lã để tránh khô rễ
Dùng que nhọn tạo một lỗ sâu giữa mặt bầu, đặt cổ rễ vừa ngang mặt bầu rồi dùng que ép
đất bao kín rễ mầm. Cấy xong cần tưới nước và che bóng cho luống bầu.

e)- Chăm sóc:
- Che bóng: Cần che bóng 70-80% trong 1-2 tháng đầu, sau đó dỡ bỏ dần giàn che.
- Tưới nước: Thời gian cây chưa bỏ mũ, những ngày trời nắng tưới mỗi ngày ít nhất

1 lần vào buổi sáng sớm hay chiều tối, lượng nước tưới 2-4 lít/m2. Sau 20 ngày chỉ tưới khi
đất khô. Những giai đoạn sau, tùy tình hình thời tiết mà điều chỉnh lịch tưới cho phù hợp,
thông thường chỉ tưới 10-15 ngày/lần, tưới sau khi đảo bầu hay bón thúc. Trước khi xuất
vườn 1-2 tháng cần hạn chế tưới nước để hãm cây, tránh ra lộc mới trước khi trồng.

- Cấy dặm: Sau khi cấy 5-10 ngày tiến hành kiểm tra, cây nào chết phải cấy dặm bổ
sung ngay và có chế độ chăm sóc cho những cây vừa dặm đã được tập trung riêng.

- Bón thúc: Sau khi cấy 15-20 ngày có thể bón thúc lần1: dùng phân hữu cơ đã ủ
thật hoai kết hợp 3% Supe lân hoặc N,P,K tỷ lệ 5: 10: 3, bón 2 kg cho 1000 bầu chia làm 6



lần, nồng độ pha 0,5% (hòa 1kg phân với 200 lít nước sạch). Tưới bằng ô doa vào chiều
tối, sau đó tưới lại nước sạch để rửa lá.

- Làm cỏ, phá váng và đảo bầu: Thời gian đầu cứ sau 15-20 ngày làm cỏ kết hợp
phá váng 1 lần, phá váng bằng một que nhỏ, sâu 0,5cm, xới xa gốc tránh làm cây bị tổn
thương. Sau 2 tháng tuổi thì đảo bầu lần đầu tiên, sau đó định kỳ kiểm tra nếu thấy rễ cọc
phát triển vượt ra ngoài đấy bầu thì tiến hành đảo bầu và cắt rễ kết hợp phân loại cây để
chăm sóc. Chỉ đảo cây vào những ngày trời râm mát, sau khi đảo bầu cần tưới nước và che
nắng cho đến khi cây ổn định; đảo bầu lần cuối trước khi trồng 3-4 tuần.

- Phòng trừ sâu bệnh hại: Thông nhựa dễ mắc các bệnh lở cổ rễ, rơm lá, vàng còi...
và các loài sâu hại khác như dế, sâu xám, sâu non họ Bọ hung. Phương pháp phòng trừ các
loài sâu bệnh này đã được trình bày ở đáp án [51] và [52]. Sau đây chỉ trình bày cách
phòng trừ 2 bệnh đặc thù của cây Thông nhựa :

+ Bệnh Rơm lá thông:
 # Triệu chứng: lá cây xuất hiện các chấm màu vàng, sau đó lan rộng và chuyển màu nâu
đen hay vàng rơm khi khô, lá khô thường quăn lại nhưng vẫn không rụng khỏi cây.
 # Điều trị: Bệnh do nấm nên cần đề phòng sự lây lan rộng. Phun phòng bằng thuốc Boóc
đô 0,5%, 1 lít thuốc/4m2 với định kỳ 10-15 ngày/lần kể từ tháng thứ 2; từ tháng thứ 6 phun
với nồng độ 1%. Khi cây nhiễm bệnh, những cây bị bệnh nặng cần loại bỏ và tiêu hủy;
những cây bị bệnh nhẹ có thể cắt phần lá bị bệnh kết hợp phun thuốc Boóc đô 1% với định
kỳ 7 -10 ngày/lần cho đến khi khỏi bệnh.

+ Bệnh thiếu dinh dưỡng khoáng:
 # Triệu chứng: trong vườn xuất hiện một số hay một đám cây sinh trưởng còi cọc, lá nhợt
nhạt do thiếu diệp lục (màu vàng, bạc hay tím lá). Nguyên nhân chủ yếu do thiếu lân và rễ
nấm cộng sinh.
 # Điều trị: ngoài việc bón thúc và phun phòng như trên cần tăng cường bón thêm Supe lân
nồng độ 0,2%, 2,5 lít/m2 định kỳ 4-5 ngày/lần trong 1-2 tuần. Kết hợp tiếp thêm nấn rễ cho
cây con bằng cáh bón bổ sung đất mùn thông và hạn chế phun các thuốc diệt nấm vào đất.

f)- Tiêu chuẩn cây con xuất vườn:
- Cây trên 16 tháng tuổi, toàn bộ lá kim có màu xanh lục, không cụt ngọn, không

nhiều thân, thân cây đã hóa gỗ và không bị bệnh.
- Chiều cao: từ 25cm; Đường kính cổ rễ: từ 1,0cm.
- Bộ rễ phát triển tốt, có 40% nấm rễ cộng sinh, cây không có đọt non cao hơn 1cm.

9- Mỡ (Manglietia conifera)
a)- Nguồn giống: Cây mẹ trên 15 năm tuổi, sinh trưởng tốt, hình thái đẹp và không

bị sâu bệnh. Thu hạt vào tháng 8-9, khi vỏ quả có mầu xám và các đốm trắng, quả nứt để lộ
hạt màu đỏ ra ngoài. Ủ quả thành các đống nhỏ cho chín đều trong 1-2 ngày, sau đó cho
quả vào bao, dùng gậy đập nhẹ đẻ tách hạt. Ngâm hạt vào nước lã trong 2-3 ngày để đãi
sạch phần áo hạt màu đỏ. Hong hạt sạch nơi râm mát cho ráo nước rồi gieo hay bảo quản
bằng phương pháp ẩm, thời gian bảo quản có thể kéo dài 3-4 tháng nếu khử trùng tốt. Nếu
có điều kiện bảo quản lạnh ổn định ở nhiệt độ 5-10oC có thể bảo quản được trên 1 năm.
Mỗi kg hạt tiêu chuẩn có khoảng 2.500 hạt.
Nếu nguồn hạt giống tại chỗ thiếu có thể dùng hạt giống ở các địa phương khác trong khu
vực Bắc Trung bộ nhưng phải có lý lịch rõ ràng.

b)- Xử lý hạt giống và gieo hạt: Rửa hạt bằng thuốc tím 0,1% để diệt nấm, sau đó
ngâm hạt trong nước ấm (2 sôi, 3 lạnh) trong 8 giờ, vớt ra cho vào túi vải đem ủ cho nứt
nanh. Hàng ngày rửa chua và giữ ẩm cho hạt, hạt sẽ nẩy nầm sau 12-15 ngày, kết thúc nẩy
mầm sau 4 tuần.

Gieo hạt đều trên luống đã được làm đất kỹ, 1kg hạt/10-15m2 , sau đó rắc một lớp
đất mịn phủ kín hạt. Tưới nước nhẹ hàng ngày cho đến khi cây mầm dài 2-3cm là đủ tiêu



chuẩn đem cấy vào bầu. Cần chú ý che bóng cho luống gieo và có biện pháp phòng chống
vật gây hại.

c)- Tạo bầu: Bầu kích thước 10 x 15cm; Thành phần hỗn hợp ruột bầu: 88% đất
tầng mặt dưới tán rừng + 10% phân chuồng hoai + 2% Supe lân.

d)- Cấy cây mầm: Tưới nước đủ ẩm trên mặt luống gieo và luống bầu, dùng bay nhỏ
bứng cây mầm đặt vào bát nước. Dùng que nhỏ chọc một lỗ nhỏ sâu hơn rễ mầm, đặt cây
mầm vào sao cho cổ rễ ngang bằng mặt bầu và dùng que ép chặt đất vào rễ mầm. Chỉ cấy
cây vào những ngày trời râm mát. Sau khi cấy phải tưới nước đủ ẩm và che bóng cho cây.

e)- Chăm sóc cây con:
- Che bóng: tạo giàn che 40-60%  trong thời gian 20-30 ngày đầu, sau đó giảm

xuống 40% cho tới tháng thứ 2, 10-30% ở tháng thứ 3, dỡ bỏ giàn che vào tháng thứ 4.
- Tưới nước: Hàng ngày tưới nước đủ ẩm cho cây, số lần tưới tùy theo tình hình

thời tiết, lượng nước tưới bình quân 3-5 lít/m2. Ngừng tưới trước khi xuất vườn 20-30 ngày
- Cấy dặm: Sau khi cấy 5-10 ngày tiến hành dặm lại những bầu có cây bị chết.
- Nhổ cỏ, phá váng và đảo bầu: Định kỳ làm cỏ, phá váng 20 ngày/lần; đảo bầu kết

hợp phân loại cây và giãn bầu: 2 tháng/lần, lần cuối trước khi trồng 3-4 tuần.
- Bón thúc: Sau khi cấy 2 tháng đến trước khi trồng 1 tháng, nếu cây sinh trưởng

kém thì bón thêm phân NPK (5: 10: 3) nồng độ 1%, tưới 3-5 lít/m2, định kỳ 15-20 ngày/lần
- Phòng trừ sâu bệnh: Chú ý theo dõi và tiến hành các biện pháp phòng trừ đồi với

các loại sâu bệnh hại thường gặp như: Sâu xám, dế, bọ hung, bệnh lở cổ rễ, bệnh khô héo...
f)- Tiêu chuẩn cây con xuất vườn:
- Cây 12 tháng tuổi, sinh trưởng tốt, thân tròn đều, thẳng, cân đối và xanh tốt.
- Cây không sâu bệnh, không cụt ngọn, khi sắp trồng không có đọt non.
- Chiều cao cây: 40-50cm; Đường kính cổ rễ: từ 0.8cm trở lên.

10- Sở (Camelia spp.)
a)- Nguồn giống:
Sở có thể được nhân giống khá dễ dàng từ hạt hay từ chồi từ những cây trội đã

được tuyển chọn, ngoài ra còn có thể tạo cây ghép nhằm cho năng suất quả hạt cao và sớm
cho thu hoạch. Trong vùng Dự án HLX, tại A Lưới có Sở phân bố tự nhiên, hay ít ra đã
định cư lâu đời, do vậy có thể thu nguồn giống địa phương để gieo ươm và gây trồng.
Ngoài ra có thể sử dụng thêm nguồn giống lấy từ Phong Điền (TTH) và Cam Lộ (Quảng
Trị). Hạt Sở được bảo quản theo phương pháp ẩm mát trong thời gian 3-5 tháng.

b)- Xử lý hạt hoặc hom giâm:
- Đối với hạt: ngâm hạt trong nước ấm 35-40oC trong thời gian 8-10 giờ, vớt ra

đem ủ trong cát ẩm cho nhú rễ mầm rồi đem cấy trực tiếp vào bầu.
- Đối hom: chọn những cành bánh tẻ, dùng kéo sắc cắt thành các đoạn hom dài từ

6-8cm có mang 1-3 mắt lá, cắt bớt lá nếu tổng diện tích lá trên hom còn lớn. Nhúng hoặc
chấm gốc hom trong thuốc kích thích ra rễ đã được pha chế sẵn rồi đem cấy vào bầu.

c)- Chuẩn bị bầu: Bầu có kích thước 10 x 15cm, gồm 88% đất mùn tầng mặt + 10%
phân chuồng hoai + 2% supe lân. Đối với cây hom có thể dùng đất tầng B và bổ sung thêm
lươngh phân chuùng, nếu tỷ lệ sét cao cần bổ sung thêm một lượng cát sông cho thích hợp.

d)- Chăm sóc cây con: làm giàn che bóng 30-40%, thường xuyên tưới nước giữ ẩm,
đặc biệt là cây hom ở giai đoạn đầu cần phun bằng dụng cụ có đầu tét tạo hạt nước nhỏ ít
nhất 2 lần/ngày. Làm cỏ phá váng, bón thúc và phòng trừ sâu bệnh cho cây. Hàm cây trước
khi trồng 1 tháng.

e)- Tiêu chuẩn cây xuất vườn: cây 16-18 tháng tuổi, sinh trưởng tốt, lá xanh tươi,
không sâu bệnh; Chiều cao 30-40cm, đường kính cổ rễ từ 0,8-1,0cm.



B- CÁC LOÀI CÂY PHI GỖ

1- Mây nếp (Calamus tetradactylus Hance)
a)- Nguồn giống: Thu hái quả vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 khi quả chuyển từ màu

xanh sang màu trắng vàng, hạt màu nâu đen, cùi có vị chua, trê những cây mẹ trên 7 năm
tuổi, không sâu bệnh. Ủ quả vài hôm cho chín đều rồi đãi sạch thu hạt, hong khô trong
bóng râm và cất trữ khô thông thường nơi khô ráo và thoáng mát.

b)- Xử lý hạt: Hạt không qua xử lý thường mất trên 4 tháng mới nẩy mầm. Ngâm
hạt trong nước lạnh 24 giờ, làm sạch hạt rồi tiếp tục ngâm nước ấm 40-45oC (2 sôi 3 lạnh)
thì sau 15-20 ngày hạt bắt đầu nứt nanh và sau 30-45 ngày lá mầm hình kim xuất hiện.

c)- Gieo hạt: Chọn nơi đất bằng, ẩm, thoát nước và có thành phần cơ giới nhẹ (tỷ lệ
cát nhiều) để làm luống. Lên luống rông 0,8-1m, bón 3-4kg phân chuồng hoai/m2 mặt
luống; nơi có nhiều kiến cần rắc vôi.
  Gieo hạt vào tháng 5, sau khi thu hạt giống, để lâu hơn tỷ lệ nẩy mầm sẽ giảm nhanh.
Gieo vãi hạt đều 2 kg hạt/m2 luống, rắc một lớp đất bột dày 1cm và phủ rơm rạ kín.
  Sau khi gieo hạt cần làm giàn che 50-70%; tưới nước ngày 2 lần đẻ đảm bảo độ ẩm cho
hạt chóng nẩy mầm.

d)- Chuẩn bị bầu: Kích thước bầu 10-12 x 18-20cm; hỗn hợp ruột bầu: 89% đất cát
pha (hay trộn 8 phần đất thịt với 2 phần đất cát sông), 10% phân chuồng hoai và 1% lân.

e)- Cấy và chăm sóc cây con: Sau khi gieo 2-3 tháng, lá mầm dạng kim xuyên qua
lớp đất che phủ là có thể cấy được; tốt nhất là cấy vào vụ xuân, khi cây mạ có 1-2 lá mầm.
Tưới nước ướt đẫm bầu và luống trước và sau khi cấy; che sáng 50-70% bằng giàn tre, nứa
cao 0,5m so với mặt luống. Tưới nước đủ ẩm ngày 2 lần; khi thùy lá mầm teo hết co0s thể
tưới thêm nước tiểu loãng hay phân vô cơ.

g)- Tiêu chuẩn cây con xuất vườn: Cây 2 năm tuổi trở lên, cao 25-30cm, có 5-6 lá,
hình thái cân đối, không vỡ bầu, bộ rễ phát triển tốt, không sâu bệnh.

* Ghi chú: Có thể tham khảo và áp dụng kỹ thuật gieo ươm Mây nếp trên đây cho
các loài song mây khác có tại địa phương.

2- Sa nhân (Amomum longigulore)
a)- Nguồn giống và phương pháp xử lý:
Có thể tạo giống sa nhân từ hạt hay từ thân ngầm.
Đối với giống từ thân ngầm sau khi chọn giống đủ tiêu chuẩn có thể đem trồng

ngay nếu thời vụ thích hợp. Chọn những cây bánh tẻ, 1-2 năm tuổi, sinh trưởng tốt, không
bị sâu bệnh; mỗi gốc có từ 1-2 đoạn chồi thân ngầm còn nguyên vẹn, không khô héo hay
dập nát để đem trồng.

Đối với cây con có bầu ươm từ hạt: Chọn những quả chín, mẩy, gai đều và to trên
những cây tốt; dùng tay xát nhẹ hạt trong chậu nước để dãi sạch vỏ và cơm hạt, vớt ra để
ráo. Cho hạt vào túi vải để khử trùng bằng cách ngâm cả túi hạt vào dung dịch thuốc tím
5% trong thời gian 10-15 phút, vớt ra rửa sạch hạt rồi tiếp tục ngâm trong nước ấm nhẹ
(30oC) trong 5-6 giờ, vớt hạt ra để ráo nước sau đó có thể đem gieo.

b)- Gieo tạo cây con từ hạt:
- Gieo hạt và chăm sóc luống gieo: rắc đều hạt trên mặt luống gieo, phủ kín một lớp

đất ịmm mỏng, tưới nước giữ ẩm đều đặn, sau khoảng 15 ngày thì cây con bắt đầu mọc.
- Cấy và chăn sóc cây mầm, cây con: Khi cây đươci 25 ngày tuổi thì đem cây vào

bầu có kích thước 10 x 15cm. Che bóng 50-60%. Thường xuyên chăm sóc: làm cỏ, phá
váng, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh cho cây.

c)- Tiêu chuẩn cây con xuất vườn:
Cây từ 3-4 tháng tuổi, cao 15-20cm, có từ 5-6 lá, hệ rễ phát triển tốt.



3- Bình vôi (Sterphaia rotunda)
a)- Nguồn giống:
 Thu hái quả lúc bắt đầu chín, hong trong râm nơi khô ráo, thoáng mát cho khô. Xát

nhẹ để tách vỏ, sàng sẩy để loại bỏ tạp chất rồi đem gieo ngay. Ngoài ra cũng có thể dùng
hom thân để giâm tạo cây con.

b)- Xử lý hạt giống và gieo tạo cây con:
- Ngâm hạt trong nước nóng (3 sôi, 2 lạnh) trong 15-20 phút.
- Vớt ra để ráo nước rồi gieo vào luống theo rạch cách nhau 20-25cm, sâu 5-6cm.
- Dùng đất mịn lấp kín hạt trong rạch và tưới đủ ẩm.
- Cắm ràng hoặc làm phên che bóng 30-40%.
- Làm cỏ và thường xuyên xới xáo đất.
c)- Tiêu chuẩn cây đem trồng:
- Khỏe mạnh, xanh tốt, không sâu bệnh.
- Cao 10-15cm, có 3-4 lá.

4- Kim cang (Smilax glabra)
a)- Nguồn giống:
 Hạt giống thu hái từ cây mẹ 2-3 tuổi trở lên. Chọn những hạt chín đem đãi sạch vỏ

rồi hong hạt nơi râm mát, thoáng gió. Hạt sau khi sơ chế tốt nhất là đem gieo ngay.
Hom thân cũng lấy từ cây mẹ 2-3 tuổi trở lên. Lấy từ gốc lên đến phần bánh tẻ, cắt

thành đoạn ngắn dài 25-30cm, to 3mm, có từ 2-4 mắt, cắt bỏ 2/3 chiều dài lá, cắt đến đâu
đem giâm đến đấy.

b)- Tạo cây con:
Gieo hạt hoặc cắm hom theo rạch cách nhau 15cm, sâu 3-5cm, lấp đất mịn kín hạt

và gốc hom.
Tủ rơm rạ kín mặt rạch, tưới nước đủ ẩm, chăm sóc cẩn thận cho đến khi đem trồng
Cắm ràng hoặc che phên 50-60% ánh sáng từ khi cây bắt đầu mọc hay ra lá mới.
c)- Tiêu chuẩn cây con đem trồng:
Cây con sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh; Đối với cây hạt: 5-6 tháng tuổi trở lên,

cao 20-25cm, có từ 5-6 lá; Đối với cây hom: chồi thứ cấp cao 20-25cm, rễ dài 5-7cm, có từ
5-6 lá trở lên.

5- Vàng đắng (Coscinium fenestratum)
a)- Nguồn giống:
 Vàng đắng có thể sản xuất cây giống từ hạt hay từ hom, tuy nhiên việc thu hái hạt

giống thướng có khó khăn nên để chủ động cần dùng hom để ươm. Chọn những cành bánh tẻ,
vỏ còn xanh, cỡ 0,6-1,0cm trên những cây ở độ tuổi trung niên hay còn hơi non để lấy hom.

b)- Tạo cây con từ hom: cắt cành thành từng đoạn ngắn 8-12cm và cắt bớt lá. Xử lý
gốc hom bằng hóa chất trừ nấm và chất kích thích ra rễ ròi đem cấy ngay vào bầu ( kích
thước10 x 15cm; hỗn hợp tương tự như các loài khác), dùng rơm rạ che phủ mặt bầu, che
bóng cho luống ươm và thường xuyên tưới nước giữ ẩm. Khi hom đã ra rễ và đâm nhánh
cần dỡ bỏ bớt giàn che và cắm cọc tạm thời cho cây quấn bám và phát triển. Trước khi
đem trồng khoảng 20 ngày cần đảo bầu, xén rễ và cất bớt phần ngọn thân leo, chie chừa lại
độ dài tối đa 50cm.

c)- Tiêu chuẩn cây xuất vườn: cây từ 6-8 tháng tuổi sinh trưởng tốt, không sâu
bệnh, bộ rễ chắc, khỏe, cân đối.


